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BÁO CÁO
TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT VIỆC LÀM

Hệ thống pháp luật trong lĩnh vực việc làm của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, từng bước thể chế đường lối và quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề việc làm, tạo hành lang pháp lý điều chỉnh các vấn đề về lao động, việc làm theo quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy và cbảo đảm việc làm cho người lao động, đồng thời, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về việc làm. 
Kế thừa tinh thần của Hiến pháp qua các thời kỳ, Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) tiếp tục khẳng định “Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc”[footnoteRef:1] và “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động”[footnoteRef:2]. Nhằm cụ thể hoá Hiến pháp năm 2013 và thể chế hoá chủ trương, đường lối, quan điểm và định hướng xây dựng đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam[footnoteRef:3], Luật Việc làm số 38/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 năm 01 năm 2015.  [1:  Khoản 1 Điều 35]  [2:  Khoản 1 Điều 57]  [3:  Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, XI, XII; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
] 

Lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật quy định đầy đủ, điều chỉnh toàn diện các quan hệ về việc làm và thị trường lao động. Luật Việc làm đã mở rộng độ bao phủ, điều chỉnh các chính sách lao động, việc làm đến toàn bộ lực lượng lao động (bao gồm cả đối tượng lao động có giao kết hợp đồng lao động và không có giao kết hợp đồng lao động); là cơ sở quan trọng để xây dựng các chính sách hỗ trợ người lao động, trong đó có lao động yếu thế, lao động nghèo, lao động nông thôn, người thất nghiệp và tăng cường cơ hội việc làm cho lao động khu vực phi chính thức; hỗ trợ lao động tìm việc làm, tiếp cận thông tin việc làm, nghề nghiệp thông qua phát triển hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, cho vay tín dụng tạo việc làm, chính sách việc làm công; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển KNN; hỗ trợ đảm bảo một phần thu nhập, giúp người thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động thông qua chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 
Luật việc làm bao gồm 07 Chương và 62 Điều, trong đó Chương I gồm 09 Điều (từ Điều 1 đến Điều 9) quy định về những quy định chung[footnoteRef:4]; Chương II gồm 13 Điều (từ Điều 10 đến Điều 22) quy định các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động[footnoteRef:5]; Chương III gồm 06 Điều (từ Điều 23 đến Điều 28) quy định nội dung thông tin thị trường lao động[footnoteRef:6]; Chương IV gồm 07 Điều (từ Điều 29 đến Điều 35) quy định nội dung đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia[footnoteRef:7]; Chương V gồm 05 Điều (từ Điều 36 đến Điều 40) quy định về tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm[footnoteRef:8]; Chương VI gồm 19 Điều (từ Điều 41 đến Điều 59) quy định về bảo hiểm thất nghiệp[footnoteRef:9]; Chương VII gồm 03 Điều (từ Điều 60 đến Điều 62) quy định về điều khoản thi hành[footnoteRef:10]. [4:  Gồm: quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc về việc làm; chính sách của Nhà nước về việc làm; nội dung quản lý nhà nước về việc làm; thẩm quyền quản lý nhà nước về việc làm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc làm; những hành vi bị nghiêm cấm]  [5:  Gồm: quy định về tín dụng ưu đãi tạo việc làm, hỗ trợ chuyển dịch việc làm đối với người lao động ở khu vực nông thôn, việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và hỗ trợ phát triển thị trường lao động]  [6:  Gồm: quy định nội dung thông tin thị trường lao động, trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý, thu thập, phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động và bảo đảm an toàn, bảo mật, lưu trữ thông tin thị trường lao động]  [7:  Gồm: quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; xây dựng, công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; những công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia]  [8:  Gồm: quy định về dịch vụ việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm, nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm]  [9:  Gồm: quy định về nguyên tắc, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp]  [10:  Gồm: quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành] 

Qua quá trình triển khai thực hiện, một số quy định của Luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cấp dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để có cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật Việc làm năm 2013. Trên cơ sở báo cáo tổng kết, đánh giá và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ LĐTBXH báo cáo tổng kết việc thi hành Luật, tập trung vào 02 nội dung:
(1) Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành Luật Việc làm;
(2) Tình hình thực hiện Luật Việc làm và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung.



Phần thứ nhất
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT VIỆC LÀM
I. Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Việc làm
1. Xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Việc làm
Sau khi Quốc hội thông qua Luật Việc làm, Bộ LĐTBXH đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 08 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Quyết định hướng dẫn thực hiện các quy định về hỗ trợ tạo việc làm, dịch vụ việc làm, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề (KNN), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đồng thời, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Bộ LĐTBXH và các Bộ đã chủ động ban hành 18 Thông tư và Thông tư liên tịch (Danh mục văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Việc làm theo Phụ lục I đính kèm).
[bookmark: _Toc63186681]Song song với việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, công tác ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cũng được chú trọng, thực hiện đầy đủ, góp phần đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống, gồm: (i) chính sách BHTN và (ii) cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm thông qua Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) đã ban hành các văn bản về quy trình, thủ tục tham gia BHTN, thu, chi BHTN, thanh tra chuyên ngành đóng BHTN. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành các văn bản hướng dẫn riêng[footnoteRef:11]. [11:  Công văn số 3798/NHCS-TDSV ngày 20/11/2015 về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm; Công văn số 4268/NHCS-TDSV ngày 29/9/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong văn bản 3798/NHCS-TDSV; Công văn số 4289/NHCS-TDSV ngày 25/12/2015 về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP] 

Nhìn chung, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Việc làm, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đã được xây dựng, ban hành đầy đủ, thể hiện toàn diện các nội dung, đáp ứng được yêu cầu, chất lượng. Việc xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn Luật được thực hiện một cách kịp thời, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tế phát triển của đất nước theo từng gia đoạn.
2. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Việc làm tại địa phương
Hầu hết các địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện các quy định trong Luật Việc làm theo đúng quy định pháp luật, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương. Nhiều địa phương, Tỉnh ủy/Thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành các Chương trình phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh giải quyết việc làm (cả trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng), tập trung vào các nội dung: chỉ tiêu tạo việc làm, kế hoạch, chương trình, đề án về việc làm, giai đoạn 2016-2020; tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm; thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; chính sách hỗ trợ cho vay tạo việc làm trong nước và xuất khẩu lao động (ủy thác qua NHCSXH); hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn ...
Tuy nhiên, một số địa phương còn chưa chú trọng các mục tiêu liên quan giải quyết việc làm trong các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội; chất lượng và hiệu quả giải quyết việc làm, nhất là việc làm tại chỗ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, hải đảo còn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết các địa phương chưa tự cân đối ngân sách, việc xây dựng và triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm  chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, vốn đối ứng của địa phương còn thấp, chưa đảm bảo theo quy định hoặc không được bố trí ... Hiệu quả kết nối giữa các chương trình, đề án về giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo chưa cao. 
II. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nói chung, pháp luật về việc làm nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về việc làm. 
Trên cơ sở các quy định tại Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn, Bộ LĐTBXH đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền để phổ biến các quy định của Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn đến người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời, chủ động hướng dẫn, chia sẻ, lồng ghép hoạt động của trung ương với địa phương trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chung của ngành LĐTBXH về thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật và văn bản hướng dẫn Luật Việc làm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú:
- Công bố toàn văn nội dung của Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ LĐTBXH, các Bộ, ngành liên quan;
- Biên soạn, in và phát hành nhiều ấn phẩm về các quy định, chính sách trong Luật Việc làm, cung cấp cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chính sách, người sử dụng lao động và người lao động, như: Luật Việc làm, Chỉ mục các quy định của pháp luật về BHTN, Sổ nghiệp vụ về BHTN, Tìm hiểu/Hỏi đáp về BHTN, Sổ tay hướng dẫn bộ chỉ số thị trường lao động Việt Nam, Cẩm nang học nghề và việc làm, Tờ rơi cho vay giải quyết việc làm, …;
- Hằng năm, Bộ LĐTBXH và các địa phương đều thông tin, phổ biến các quy định, pháp luật về việc làm, BHTN, thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia … thông qua việc tổ chức hàng nghìn hội nghị, hội thảo, tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp và người lao động;
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí và mạng xã hội như: Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương bằng các hình thức như: chuyên đề, chuyên mục, các buổi tọa đàm, đưa tin về các gương điển hình tiên tiến trong làm kinh tế giỏi, tạo nhiều việc làm ...;
- Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm trên các chuyên mục riêng trên đài Truyền hình Việt Nam như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chuyên mục “Lao động và công đoàn”; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chuyên mục “Thanh niên lập nghiệp”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chuyên mục “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, Hội Nông dân Việt Nam với chuyên mục “Pháp luật với nhà nông”; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với chuyên mục “Bạn của nhà nông”… 
Nhìn chung, các hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn được thực hiện một cách chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội nói chung và người lao động nói riêng và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, nhất là doanh nghiệp và người lao động tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, kịp thời nhất. 
Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật việc làm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: 
- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm chưa được tiến hành thường xuyên; hầu hết các địa phương tập trung tổ chức phổ biến, tuyên truyền vào thời điểm Luật Việc làm hoặc văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; 
- Về hình thức, mặc dù có nhiều đổi mới, sáng tạo, tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực cũng như năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên chủ yếu vẫn theo các phương pháp, cách thức truyền thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội chưa rộng khắp; 
- Nội dung thông tin, tuyên truyền còn nặng về trình bày, nêu quy định pháp luật, chưa thực sự thu hút sự chú ý, quan tâm, chưa tác động dễ nhớ, dễ hiểu cho đối tượng thụ hưởng; 
- Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến chủ yếu ở các khu đô thị, khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn và khu vực việc làm chính thức (chỉ chiếm khoảng 1/3 lực lượng lao động) trong khi 2/3 lao động tập trung ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, các làng nghề và khu vực phi chính thức ít được tiếp cận một cách đầy đủ, kịp thời các quy định, chính sách pháp luật về việc làm; 
- Nguồn kinh phí (kể cả cấp Trung ương và địa phương) bố trí cho công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về việc làm còn hạn chế, chủ yếu được thực hiện lồng ghép với các chủ trương, chính sách pháp luật về lao động, giáo dục nghề nghiệp, việc làm nói chung.
III. Thanh tra, kiểm tra và giám sát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về việc làm
Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về việc làm được triển khai thực hiện nghiêm túc trong thời gian qua, chủ động rà soát, phát hiện và xử lý các vi phạm, nhất là trong tổ chức thực hiện chính sách BHTN, cho vay giải quyết việc làm. 
Tại Trung ương, Bộ LĐTBXH đã chỉ đạo Thanh tra Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ, hàng năm tổ chức 15-20 đoàn thanh tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp (trong đó có các nội dung quy định trong Luật Việc làm); tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chính sách BHTN (06-08 đoàn/năm); giám sát, đánh giá việc triển khai các quy định liên quan hỗ trợ phát triển thị trường lao động, chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho các đối tượng yếu thế, chính sách cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác, tổ chức giao dịch việc làm tại các Sở LĐTBXH, trung tâm dịch vụ việc làm, người sử dụng lao động, người lao động (10-15 địa phương/năm); việc thực hiện các quy định về đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, đã chủ động tổ chức, lồng ghép thanh tra, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện pháp luật về việc làm.
Tại địa phương, Sở LĐTBXH đã chủ động phối hợp với Sở, ngành liên quan, BHXH tỉnh, Liên đoàn lao động, chi nhánh NHCSXH thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành và thực hiện các quy định trong Luật Việc làm.
Hiện nay, hệ thống thanh tra nhà nước chuyên ngành về lao động, việc làm với hơn 400 thanh tra viên lao động từ trung ương đến địa phương (một số địa phương đã tăng cường lực lượng thanh tra viên lao động tới cấp huyện). Qua công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát cho thấy, về cơ bản các đơn vị/đối tượng được thanh tra, kiểm tra thực hiện tốt, nghiêm túc các quy định pháp luật về việc làm. Các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời kiến nghị các biện pháp xử lý, góp phần ngăn ngừa, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện Luật Việc làm, chủ yếu trong việc thực hiện các chế độ BHTN (vi phạm về đối tượng tham gia, chậm đóng, nợ đọng BHTN, giải quyết hưởng một số chế độ BHTN ...).
Tuy nhiên công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát vẫn còn hạn chế: số lương thanh tra viên lao động ít, chủ yếu ở cấp Trung ương (Bộ LĐTBXH) và cấp tỉnh, trong khi tại cấp huyện và tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tập trung chưa được bố trí tăng cường. Năng lực thanh tra viên lao động còn chưa đồng đều; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về việc làm còn hạn chế. 
IV. Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện pháp luật việc làm
Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện pháp luật về việc làm đã được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Bước đầu đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm trong liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu cũng như quản lý, điều hành hoạt động, ví dụ:
- Chính sách cho vay giải quyết việc làm qua NHCSXH được thực hiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, hồ sơ cho vay, quy trình thẩm định, giải ngân, thu nợ thu lãi được rút gọn. Đồng thời, triển khai các phần mềm nội bộ hiện đại hóa hoạt động của ngân hàng, xây dựng hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin hiện đại, kết nối trực tuyến từ trụ sở chính đến các chi nhánh, quản lý vận hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn, bảo mật thông tin;
- Tổ chức tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHTN (công tác lưu trữ, giải quyết hồ sơ, thu chi BHTN…) thông qua các phần mềm nghiệp vụ về BHTN của Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam và các hệ thống các dịch vụ (dịch vụ bưu điện, dịch vụ ngân hàng …) góp phần rút ngắn thời gian thực hiện;
- Bước đầu tổ chức các hoạt động dịch vụ việc làm trực tuyến trên môi trường mạng với sự tham gia, kết nối của các TTDVVL nội vùng, liên vùng (các sàn giao dịch khu vực, sàn online, …);
- Hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia đã giảm bớt từ 09 thủ tục xuống 03 thủ tục, trong đó có 01 thủ tục được đơn giản hóa. Hiện nay, đang dự kiến triển khai thực hiện quản lý chứng chỉ KNN quốc gia trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại mức 3, mức 4.
Tuy nhiên hiện nay việc áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện quy định pháp luật về việc làm còn nhiều hạn chế như: chưa có cơ sở dữ liệu về lao động, việc làm được cập nhật thường xuyên, định kỳ, đầy đủ, chưa gắn kết với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác (dân cư, thuế, BHXH, …); chưa có phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số và chuyển đổi số trong hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia; hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin lạc hậu, hầu như chưa được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trong thời gian dài; các phần mềm, ứng dụng chậm được cập nhật, nâng cấp tính năng; đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện chính sách.
Phần thứ hai
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT VIỆC LÀM VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
I. VỀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Các quy định chung của Luật Việc làm thể hiện ở Chương I, bao gồm 09 điều (từ Điều 1 đến Điều 9).
1. Mặt được
- Về phạm vi và đối tượng điều chỉnh, Luật Việc làm đã mở rộng độ bao phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; BHTN đến toàn bộ lực lượng lao động, trong đó, làm rõ khái niệm người lao động là “công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc” và việc làm là “hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm”, tạo cơ hội cho mọi lao động được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách.
-  Luật Việc làm đã xác định rõ nguyên tắc việc làm: (i) Bảo đảm quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc; (ii) Bình đẳng về cơ hội việc làm và thu nhập và (iii) Bảo đảm làm việc trong điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đây là những nguyên tắc cơ bản, quán triệt, cụ thể hóa “quyền làm việc” của công dân theo Hiến pháp năm 2013, chủ trương, quan điểm của Đảng về đảm bảo an sinh xã hội ngay trong quá trình phát triển kinh tế, đồng thời, thực hiện các cam kết, Công ước mà Việt Nam đã tham gia, tạo cơ hội để người lao động có việc làm và được làm việc trong môi trường an toàn và vệ sinh, bình đẳng về cơ hội.
- Các chính sách Nhà nước về việc làm[footnoteRef:12] tương đối đầy đủ và đồng bộ, gắn với các chính sách phát triển kinh tế và các chính sách xã hội khác, góp phần đẩy mạnh giải quyết việc làm cho người lao động theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả đi kèm với sự sáng tạo và đổi mới, từng bước phát triển thị trường lao động Việt Nam, đưa nguồn nhân lực thực sự là động lực cho phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số kết quả đã đạt được trong phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm: [12:  Điều 5] 

+ Giai đoạn 2016-2020, quy mô lực lượng lao động ngày càng tăng, nguồn cung được đảm bảo với quy mô dao động từ 54 - 55 triệu lao động. Từ năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, quy mô lao động sụt giảm nghiêm trọng, xuống còn 52,1 triệu người vào quý IV/2022, tuy nhiên đến nay, lực lượng lao động đạt 52,4 triệu người vào quý I/2024. Chất lượng lao động ngày càng nâng cao, tỷ lệ qua đào tạo có tăng qua từng năm, từ 53% (năm 2016) lên 68,3% (quý I năm 2024), trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đến quý I/2024 là 27,8%;
+ Quy mô lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ngày một tăng, từ 53,3 triệu người (năm 2016) lên 54,7 triệu người (năm 2019). Từ năm 2021 đến nay, quy mô này có chiều hướng sụt giảm và đến quý I/2024 còn 51,3 triệu lao động có việc làm;
+ Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp (từ 41,9% (năm 2016) xuống còn 26,9% (quý I/2024)), tăng tỷ trọng lao động trong khu vực công nghiệp và dịch vụ;
+ Đẩy mạnh giải quyết việc làm, tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước luôn dao động trong khoảng 2,2-2,3% (quý I/2024 tỷ lệ này là 2,24%; riêng quý III/2021 và quý IV/2021 mới lên trên 3%), tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị luôn dưới 4%. 
- Quy định rõ vai trò, thẩm quyền quản lý nhà nước về việc làm và trách nhiệm nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc làm, theo đó đã nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong vấn đề về việc làm, giải quyết việc làm và quyền và nghĩa vụ về việc làm của người lao động, người sử dụng lao động.
- Việc quy định các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 9 Luật Việc làm là cơ sở xây dựng và ban hành các chế tài xử phạt vi phạm hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về việc làm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.
Đánh giá chung, các quy định trong Chương I đảm bảo sự tương thích, đồng bộ, có mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống các văn bản pháp luật liên quan về lao động, việc làm, nhất là Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Thống kê …
2. Mặt hạn chế 
2.1. Về phạm vi điều chỉnh
Hiện nay, chưa có quy định về đăng ký lao động trong phạm vi điều chỉnh và quy định cụ thể tại các Chương trong Luật Việc làm. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định Chương II. Việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động (gồm 04 điều, từ Điều 9 đến Điều 12), tuy nhiên, nội dung về quản lý lao động chỉ quy định về trách nhiệm quản lý lao động của người sử dụng lao động (trong trường hợp có giao kết hợp đồng lao động), chưa quy định rõ đối với các trường hợp người lao động tự làm, không có giao kết hợp đồng lao động, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý, điều tiết đối với nguồn nhân lực nói chung, lao động nói riêng.
Hiện nay, quý I/2024, lực lượng lao động cả nước có 52,4 triệu người[footnoteRef:13], lao động làm công hưởng lương khoảng 25 triệu lao động, tuy nhiên tuy nhiên, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 12/2022 cả nước có trên 17,489 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu thập, tổng hợp, cập nhật và xác thực, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội), như vậy, có khoảng 8 triệu lao động làm công hưởng lương không/chưa tham gia bảo hiểm xã hội và gần 34 triệu lao động (2/3 lực lượng lao động cả nước) chưa được thu thập, nắm thông tin về tình trạng việc làm, pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể, trực tiếp điều chỉnh đối với các nhóm lao động này, làm cơ sở hoạch định và triển khai các chính sách hỗ trợ, ví dụ như các gói an sinh xã hội trong giai đoạn COVID-19 vừa qua[footnoteRef:14].   [13:  Điều tra lao động – việc làm quý I/2024 của Tổng cục Thống kê]  [14:  Thực tế trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ trong các gói an sinh xã hội (Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020, Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2021) đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp rất nhiều khó khăn do thiếu cơ sở dữ liệu và không nắm được thông tin cụ thể của nhóm đối tượng này.] 

Hiện nay, Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, người dân và doanh nghiệp, trong đó, yêu cầu việc xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động phải gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
2.2. Giải thích từ ngữ
- Luật Việc làm quy định người lao động là “công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên” trong khi mục I Chương XI Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về lao động chưa thành niên, trong đó có lao động dưới 15 tuổi, do đó cần bổ sung quy định về đối tượng này để đảm bảo đồng bộ và thống nhất chung.
- Hiện nay, một số văn bản dưới Luật đã quy định hoặc đề cập đến các khái niệm về “người có việc làm” hay cách hiểu khác nhau về “người thất nghiệp” nhưng chưa được quy định, làm rõ khái niệm trong Luật, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý, xác định đối tượng và tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa qua. 
2.3. Chính sách của Nhà nước về việc làm
- Thế giới đang bước vào thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với bản chất là dựa trên cuộc cách mạng kỹ thuật số. Việt Nam là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh nhờ vào định hướng phát triển nền kinh tế số[footnoteRef:15], thúc đẩy sự phát triển kinh tế số (đại dịch COVID-19 tạo thêm cú hích cộng hưởng để hành trình chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn). Phát triển kinh tế số mở ra các cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, với nhiều hình thức việc làm đa dạng, từ việc làm đòi hỏi trình độ cao (công nghệ thông tin, bảo hiểm, tài chính, …) đến những việc làm với trình độ phổ thông (giao hàng, bán hàng online, …). Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển việc làm sáng tạo, việc làm trong bối cảnh kinh tế số, chuyển đổi số. [15:  Năm 2020, Việt Nam đứng thứ 22/60 về tốc độ số hóa và thứ 48/60 quốc gia có tốc độ chuyển đổi kinh tế số nhanh trên thế giới] 

- Chưa có quy định về chính sách hỗ trợ người lao động chuyển tiếp và tìm kiếm việc làm trong bối cảnh già hóa dân số. Hiện nay, Việt Nam nằm trong số 10 nước có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới (nước ta đã bước vào giai đoạn “già hoá dân số” ngay từ năm 2011, sớm hơn 6 năm so với dự báo của Tổng cục Thống kê là năm 2017). Năm 2020, cả nước có hơn 11 triệu người cao tuổi (chiếm 11,86% dân số, dự báo trong 10 năm nữa, người cao tuổi sẽ chiếm 17% dân số, đến năm 2038 là 20% và đến năm 2050 sẽ là 25%), phần lớn người cao tuổi có cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định hoặc không có thu nhập, sống phụ thuộc vào con, cháu, người thân. Người lao động cao tuổi có rất ít lựa chọn việc làm, công việc họ tìm được chủ yếu tập trung vào các việc, như: bảo vệ, giúp việc gia đình, chăm sóc người già ... Thực tế người cao tuổi tìm được công việc phù hợp không dễ dàng trong khi các quy định về lao động lớn tuổi ở Việt Nam vẫn khá hạn chế và thị trường lao động dành riêng cho đối tượng này chưa được hình thành. Việc đảm bảo sinh kế và có những chính sách hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi việc làm trong bối cảnh già hóa dân số sẽ bảo đảm quyền làm việc, đóng góp cho xã hội của người cao tuổi, vừa tận dụng được kinh nghiệm và chất xám của lực lượng lao động đặc biệt này, góp phần bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội của đất nước, từng bước thích ứng với bối cảnh già hóa dân số.
2.4. Những hành vi bị nghiêm cấm
- Các hành vi bị nghiêm cấm về BHTN hiện đang được lồng ghép quy định tại Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tuy nhiên, theo lộ trình sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội thì các nội dung về các hành vi bị nghiêm cấm sẽ chỉ quy định đối với BHXH, do đó, khó khăn trong công tác thực hiện, xử lý vi phạm về BHTN.
	- Hiện nay chưa có quy định, chế tài xử lý đối với việc lợi dụng giao dịch việc làm xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân… nhất là trong bối cảnh kinh tế số, các hoạt động môi giới, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp … trên môi trường điện tử, các ứng dụng, website, các trang mạng xã hội … khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều rủi ro (lừa đảo, chiếm đoạt, môi giới mua bán người, …).
- Chưa quy định rõ các hành vi vi phạm trong đánh giá, cấp chứng chỉ KNN và sử dụng lao động trong các công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe của người lao động và cộng đồng đòi hỏi phải có chứng chỉ KNN quốc gia.
3. Kiến nghị, đề xuất 
- Về phạm vi điều chỉnh: Nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến đăng ký lao động để quản lý nguồn lao động, làm cơ sở xây dựng và hoạch định các chính sách về lao động, việc làm, tạo thuận lợi cho người lao động thụ hưởng các chính sách, đồng thời, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
- Về giải thích từ ngữ: bổ sung giải thích các khái niệm, thuật ngữ như: người có việc làm, người thất nghiệp; 
- Bổ sung quy định đối với người lao động dưới 15 tuổi để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thuận lợi trong quá trình thực hiện.
- Về chính sách nhà nước về việc làm:
+ Bổ sung quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển việc làm sáng tạo, việc làm trong bối cảnh kinh tế số, chuyển đổi số, việc làm xanh;
+ Bổ sung quy định về hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi việc làm trong bối cảnh già hóa dân số, chuyển đổi năng lượng công bằng; chính sách thúc đẩy việc làm công, chính thức hoá việc làm phi chính thức.
- Về những hành vi bị nghiêm cấm:
+ Bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm về BHTN theo hướng kế thừa các quy định liên quan tại Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
+ Bổ sung các hành vi nghiêm cấm liên quan giao dịch việc làm;
+ Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm về đăng ký lao động;
+ Bổ sung quy định về các hành vi vi phạm trong đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia.
II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM
Chính sách hỗ trợ tạo việc làm bao gồm các chính sách về tín dụng tạo việc làm; hỗ trợ chuyển dịch việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên; chính sách việc làm công và hỗ trợ phát triển thị trường lao động. Nội dung cụ thể của chính sách hỗ trợ việc làm được quy định tại Chương II Luật Việc làm (từ Điều 10 đến Điều 22).
1. Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm
1.1. Mặt được
Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm được quy định từ Điều 10 đến Điều 14 Luật Việc làm với các nội dung về: tín dụng ưu đãi tạo việc làm; Quỹ quốc gia về việc làm; đối tượng vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm; điều kiện vay vốn; cho vay ưu đãi từ các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ tạo việc làm. 
Nhìn chung, các quy định về chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác tương đối đầy đủ và chặt chẽ, đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật về việc làm, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác. Theo báo cáo của NHCSXH đã đạt được nhiều kết quả tích cực:
- Về nguồn vốn cho vay: trước đây, nguồn vốn vay chủ yếu từ nguồn vốn cho vay quay vòng của Quỹ quốc gia về việc làm (hình thành từ năm 1992 trên cơ sở Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong các năm tới), tuy nhiên, trên cơ sở Luật Việc làm, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, lần đầu tiên đã quy định về việc NHCSXH huy động và được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý; bên cạnh đó, các địa phương cũng tăng cường ủy thác cho vay qua NHCSXH, góp phần tăng cường bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. 
Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH triển khai hiệu quả chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, cụ thể: thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022, Chính phủ đã bố trí tối đa 10.000 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của NHCSXH để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP.
	Kết quả, tính đến tháng 3/2024, tổng dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm đạt trên 94.513 tỷ đồng (nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm khoảng 4.539 tỷ đồng; nguồn vốn do NHCSXH huy động khoảng 54.332 tỷ đồng và nguồn vốn của địa phương ủy thác khoảng 35.642 tỷ đồng).
	- Giai đoạn 2016-2020, cả nước hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm (tính riêng từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn huy động của NHCSXH) cho 728.939 lao động; năm 2021, doanh số cho vay đạt 10.044 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 308.410 người lao động; năm 2022, doanh số cho vay (từ tất cả các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm) đạt 35.569 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 1,7 triệu lao động; năm 2023, doanh số cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn huy động của NHCSXH là 29.852,98 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 546 nghìn lao động và 3 tháng đầu năm 2024, doanh số cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn huy động của NHCSXH là 2.889,081 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 49.883 người lao động. Thông qua nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, nhiều lao động nông thôn, lao động nữ, lao động yếu thế đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng (lao động nông thôn khoảng 90%, lao động nữ chiếm khoảng 55%, lao động là người dân tộc thiểu số khoảng 10%, lao động là người khuyết tật khoảng 5%);
- Về chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao: Tỷ lệ nợ quá hạn của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm giảm đều qua các năm. Tại thời điểm nhận bàn giao năm 2003, nợ quá hạn là 143 tỷ đồng (chiếm 7,28% trên tổng dư nợ), đến nay, nợ quá hạn chỉ còn 54 tỷ đồng (chiếm 0,075% trên tổng dư nợ của chương trình).  
1.2. Mặt hạn chế
[bookmark: diem_c_3_2]- Về Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay
Hiện nay chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm chủ yếu được thực hiện từ nguồn vốn của Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn do NHCSXH huy động và nguồn địa phương uỷ thác qua NHCSXH (03 nguồn vốn này do NHCSXH tổ chức thực hiện cho vay). 
Điều 11 Luật Việc làm quy định Quỹ quốc gia về việc làm được hình thành từ các nguồn: ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác. Tuy nhiên, Quỹ không có tổ chức bộ máy, kế toán Quỹ (kể từ khi được thành lập từ năm 1992 đến năm 2002, Quỹ do hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện quản lý, cho vay; từ năm 2002 đến nay do NHCSXH thực hiện quản lý, cho vay). Mặt khác, từ năm 2016 đến nay, ngân sách nhà nước không cấp bổ sung vốn cho quỹ (theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Quỹ quốc gia về việc làm là quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước), chỉ được bổ sung vốn từ một phần tiền lãi cho vay theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP, Thông tư số 54/2016/TT-BTC (trích 10% tiền lãi cho vay của Quỹ). 
Bên cạnh đó, hiện nay, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm chủ yếu đến từ 02 nguồn: (i) nguồn huy động của NHCSXH, chiếm tỷ trọng lớn nhất, có xu hướng ngày càng tăng (thông qua cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất) nhưng mới được quy định ở văn bản dưới Luật; (ii) nguồn ủy thác của địa phương qua NHCSXH (trước năm 2016 là Quỹ giải quyết việc làm địa phương (theo quy định của Bộ luật Lao động năm 1994); Bộ luật Lao động năm 2012 không quy định về Quỹ giải quyết việc làm địa phương nên Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 730/TTg-KTTH ngày 06/5/2016, theo đó, giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải thể Quỹ giải quyết việc làm địa phương và chuyển nguồn vốn còn lại theo hình thức ủy thác qua NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm), được quy định căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Do đó, chưa được luật hóa trong Luật Việc làm, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo cơ sở thuận lợi cho quản lý, điều hành và hoạt động.
- Về đối tượng vay vốn
Điều 12 Luật Việc làm quy định đối tượng vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (cơ sở sản xuất kinh doanh) và người lao động. Như vậy, đối tượng vay rộng, đòi hỏi nhu cầu vốn lớn trong khi nguồn lực thực hiện còn hạn chế (thực tế trong giai đoạn qua, đối tượng vay giải quyết việc làm là cơ sở sản xuất kinh doanh rất thấp, chỉ chiếm 0,1%). 
Bên cạnh đó, trong bối cảnh nguồn vốn Nhà nước còn hạn chế, cần nghiên cứu, bổ sung các quy định nhằm thể hiện mức độ ưu tiên trong tiếp cận nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, nhất là các đối với các đối tượng yếu thế, đặc thù.  Mặt khác, đối với người lao động trong hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động là cha, mẹ hoặc người giám hộ của người khuyết tật bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mặc dù vẫn được vay vốn theo quy định pháp luật hiện hành, tuy nhiên, chưa được ưu tiên trong vay vốn để góp phần hỗ trợ quan tâm đến công tác chăm sóc người khuyết tật, nhất là đối với những đối tượng đặc biệt nặng.
- Về điều kiện vay vốn
Điểm c khoản 2 Điều 13 Luật Việc làm quy định một trong các điều kiện vay vốn đối với người lao động là “c) Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.”, tức là nơi thực hiện dự án và nơi cư trú của người lao động phải cùng một địa phương. Khoản 2 Điều 2 Luật Cư trú 2020 quy định: “2. Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã (sau đây gọi chung là đơn vị hành chính cấp xã)”. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chính quyền địa phương bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Do đó, quy định điều kiện cư trú hợp pháp sẽ gây khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn của người lao động (khi nơi cư trú và nơi thực hiện dự án không cùng một địa bàn) và không còn phù hợp trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cư trú của công dân trên cơ sở mã định danh công dân.
1.3. Kiến nghị, đề xuất
- Bổ sung quy định Quỹ quốc gia về việc làm là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý và cho vay giải quyết việc làm.
- Bổ sung quy định ngân sách địa phương bố trí một khoản chi đầu tư phát triển để chuyển cho NHCSXH thực hiện cho vay giải quyết việc làm.
- Bổ sung quy định về nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, gồm: (i) Quỹ quốc gia về việc làm; (ii) Ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH; (iii) Nguồn huy động của NHCSXH được nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất; (iv) Nguồn vốn tổ chức, cá nhân khác ủy thác cho NHCSXH. 
- Sửa đổi quy định về đối tượng ưu tiên vay vốn tiếp cận vốn vay như người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, … và đối tượng được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn, như: người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật; người lao động trong hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng… .
- Sửa đổi quy định về điều kiện vay vốn đối với người lao động theo hướng bỏ quy định liên quan về cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.
2. Chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm đối với người lao động ở khu vực nông thôn 
2.1. Mặt được
Chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm đối với lao động ở khu vực nông thôn được quy định tại mục 2 Chương II Luật Việc làm từ Điều 15 đến Điều 17, gồm các nội dung về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn; hỗ trợ học nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạo việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn. 
Nhìn chung, các quy định tại mục 2 Chương II Luật Việc làm chủ yếu mang tính trích dẫn (các nội dung cụ thể đã được quy định lồng ghép trong các quy định khác, như tư vấn, giới thiệu việc làm, vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm hay miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế) và quy định cụ thể liên quan hỗ trợ học nghề cho lao động ở khu vực nông thôn. Trong quá trình triển khai thực hiện, đã đạt được một số kết quả tích cực như: 
- Giai đoạn 2016 - 2020, cả nước có trên 5 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề các cấp (80% được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng);
- Đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn để chuyển đổi nghề nghiệp, nhất là thông qua hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) (cả nước hiện có 82 trung tâm), thực hiện tư vấn chính sách, pháp luật về lao động việc làm, giới thiệu việc làm miễn phí cho 100% lao động khi đến với trung tâm (giai đoạn 2016-2023, mỗi năm có 2,5-3 triệu lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp tại trung tâm hoặc thông qua các sàn, phiên giao dịch việc làm,… trong đó lao động nông thôn chiếm khoảng 60%);
- Hỗ trợ lao động nông thôn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác để tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong nước (chiếm 90% kết quả hàng năm), đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
2.2. Mặt hạn chế
- Về nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động ở khu vực nông thôn: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII đã xác định phát triển nguồn nhân lực là 01 trong 03 khâu đột phá chiến lược, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục khẳng định lại, đồng thời nhấn mạnh “tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn” tuy nhiên nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.
	- Chất lượng đào tạo chưa cao, chủ yếu là đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng, đào tạo ngành nghề cũ, do đó hiệu quả chuyển đổi nghề nghiệp, đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn còn chậm. 
2.3. Kiến nghị, đề xuất 
- Bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động ở khu vực nông thôn. 
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động ở khu vực nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng phi nông nghiệp.
3. Chính sách việc làm công
3.1. Mặt được
Chính sách về việc làm công được quy định trong Luật Việc làm tại Điều 18 và Điều 19 gồm nội dung chính sách việc làm công và đối tượng tham gia.
Nhìn chung, việc quy định chính sách việc làm công nhằm mục đích giải quyết việc làm, cải thiện sinh kế, nhất là cho người lao động nông thôn, lao động vùng sâu, vùng xa (62,8% lao động tập trung ở khu vực nông thôn), lao động với trình độ phổ thông (cả nước chỉ có 27,8% lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ) thông qua việc triển khai thực hiện các dự án, hoạt động trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã, bao gồm: xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng; bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; các dự án khác phục vụ cộng đồng tại địa phương. Điều kiện tham gia chính sách việc làm công đơn giản, chỉ cần cư trú hợp pháp tại địa phương và tự nguyện tham gia chính sách việc làm công. 
Giai đoạn 2016-2020, thông qua các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động[footnoteRef:16], Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững [footnoteRef:17], Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới[footnoteRef:18], Chương trình mở rộng quy mô và vệ sinh nước sạch nông thôn vay vốn từ Ngân hàng Thế giới (thực hiện tại 21 tỉnh) … bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình, các hoạt động, dự án với yêu cầu không cao về mặt kỹ thuật đã chú trọng ưu tiên, sử dụng lao động tại chỗ, trong thời gian nông nhàn. Qua tổng hợp báo cáo sơ bộ của các địa phương, thông qua các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần tạo việc làm tạm thời, cải thiện sinh kế cho hàng trăm nghìn lao động, nhất là lao động tại chỗ, vừa đảm bảo các mục tiêu theo từng dự án, hoạt động, vừa lồng ghép thực hiện cơ chế chính sách việc làm công.  [16:  Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017]  [17:  Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016]  [18:  Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016] 

Giai đoạn 2021-2025, trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững[footnoteRef:19], đã nhấn mạnh nguyên tắc “Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân. Ưu tiên các công trình sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để tạo thêm sinh kế cho người dân”, với cơ chế “Khuyến khích, mở rộng hoạt động tạo việc làm công cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân trên địa bàn nghèo thông qua các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất” nhằm đẩy mạnh giải quyết việc làm, tạo sinh kế tại chỗ. [19:  Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022] 

3.2. Mặt hạn chế 
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam, việc quy định cơ chế chính sách việc làm công theo hướng lồng ghép trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội là phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện cũng bộc lộ một số hạn chế: 
- Hiệu quả thực hiện chương trình chưa cao do nguồn lực phân bổ nhỏ trong khi việc kết hợp, lồng ghép các chương trình chưa được quan tâm đúng mức (phụ thuộc nhiều vào chủ đầu tư). Đối với các chương trình cần thực hiện thông qua hình thức đấu thầu, các nhà thầu thường không ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ;
- Chất lượng lao động cũng như ý thức, tác phong của người lao động còn hạn chế; công việc chủ yếu là việc tạm thời, trong thời gian ngắn, không được hưởng các chế độ như công việc thường xuyên, gây tâm lý không ổn định với người lao động. Mặc dù đã có quy định cụ thể về các chế độ tiền công, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động đối với lao động tham gia các công trình, dự án theo cơ chế chính sách việc làm công nhưng việc chấp hành còn yếu;
- Chế độ báo cáo, đánh giá chưa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc;
3.3. Kiến nghị, đề xuất
	- Trong giai đoạn tới, cần tăng cường hơn nữa cơ hội việc làm cho người lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo và lao động là người dân tộc thiểu số thông qua việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cá nhân người lao động trong việc chuyển từ ý nghĩ trông chờ vào Nhà nước sang trực tiếp làm việc để nhận được tiền công, đồng thời, góp phần sử dụng hiệu quả, lồng ghép nhiều chương trình khác nhau trong giải quyết việc làm, phát triển nông thôn, gắn trực tiếp với đối tượng thụ hưởng.
- Nhằm tạo cơ hội cho các đối tượng yếu thế cũng như trong bối cảnh già hóa dân số, cần nghiên cứu bổ sung một số đối tượng ưu tiên tham gia chính sách việc làm công (với điều kiện phù hợp với khả năng, sức khỏe) như lao động là người cao tuổi, người khuyết tật.
4. Chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	4.1. Mặt được
Chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định tại Điều 20 Luật Việc làm. Quy định này đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia vào thị trường lao động ngoài nước, đặc biệt là Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Luật Việc làm cũng quy định 05 nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gồm: (i) người lao động là người dân tộc thiểu số, (ii) người thuộc hộ nghèo, (iii) người thuộc hộ cận nghèo, (iv) người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và (v) thân nhân của người có công với cách mạng.
Trong những năm qua, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả tích cực: 
- Giai đoạn 2016-2020, cả nước đưa được 627 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng[footnoteRef:20], bình quân 125 nghìn lao động/năm, tập trung chủ yếu tại các thị trường có thu nhập tốt, công việc ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, …  Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều thị trường lao động nước ngoài đã tạm ngừng hoặc hạn chế tiếp nhận lao động Việt Nam nhập cảnh nên số lượng đưa đi giảm sút nhiều (45 nghìn lao động). Tuy nhiên, đến năm 2022, nhiều quốc gia đã mở cửa tạo cơ hội đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (năm 2022 là 142.779 lao động và năm 2023 là 159.986 lao động), góp phần quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, đồng thời, là một nguồn cung lao động chất lượng khi về nước; [20:  Năm 2016: 126 nghìn lao động, năm 2017: 134 nghìn lao động, năm 2018: 142 nghìn lao động, năm 2019: 147 nghìn lao động, năm 2020: 78 nghìn lao động] 

- Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết (phong tục tập quán, pháp luật của Việt Nam và nước tiếp nhận lao động): từ năm 2017 đến năm 2019 đã hỗ trợ 1.785 lao động thuộc 05 nhóm đối tượng chính sách từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC (năm 2020, 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 không triển khai được);
- Hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ nghề, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động, gồm: (i) hỗ trợ nâng cao trình độ nghề, ngoại ngữ theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng giữa tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với đối tác nước ngoài, (ii) thuê cơ sở vật chất để đào tạo người lao động tham gia chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA). Giai đoạn 2016-2021, đã thực hiện hỗ trợ cho 1.332 ứng viên điều dưỡng, hộ lý tham gia đào tạo để đi làm việc tại Nhật Bản theo VJEPA với tổng số tiền là 38.913,8 triệu đồng, trong đó 1.073 ứng viên đã xuất cảnh, từ năm 2022 đến nay, đã thực hiện hỗ trợ cho 275 ứng viên điều dưỡng, hộ lý tham gia đào tạo để đi làm việc tại Nhật Bản theo VJEPA với tổng số tiền là 12.740,6 triệu đồng, trong đó 249 ứng viên đã xuất cảnh;
- Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi: chương trình tín dụng ưu đãi cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. Theo báo cáo của NHCSXH, đến 30/11/2021, dư nợ cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 699.793 triệu đồng (chiếm 0,29% tổng dư nợ của NHCSXH), dư nợ bình quân 51 triệu đồng/khách hàng, với 13.594 khách hàng còn dư nợ. Đối với chương trình EPS, số dư ký quỹ đạt trên 2.909 tỷ đồng với 23.671 lao động còn dư tiền gửi ký quỹ, doanh số cho vay ký quỹ đạt 25,9 tỷ đồng với 259 lao động vay vốn để ký quỹ. Nợ quá hạn của chương trình khoảng 25 tỷ đồng (chiếm 3,57% tổng dư nợ).
4.2. Mặt hạn chế 
- Trong những năm qua, công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được các địa phương quan tâm, đẩy mạnh, xác định đây là một trong những kênh quan trọng góp phần giải quyết việc làm, thoát nghèo bền vững. Nhiều địa phương đã ban hành các Chương trình, quy định riêng về hỗ trợ (đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách) hoặc tạo điều kiện cho mọi lao động được tiếp cận các chính sách hỗ trợ (ví dụ vay vốn, học nghề) trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong khi quy định tại Luật Việc làm chỉ cụ thể nội dung hỗ trợ cho 05 nhóm đối tượng chính sách, chưa có quy định khung nhằm tạo cơ hội tiếp cận chính sách cho mọi lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.
- Về đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ bao gồm 05 nhóm đối tượng chính sách (chiếm số lượng ít) trong khi một số đối tượng khác cũng cần được nghiên cứu, xem xét, bổ sung hỗ trợ như thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội (một số địa phương đã ban hành chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng này đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương); lao động thuộc huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo[footnoteRef:21]. Đồng thời, ngày 12/12/2022, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó quy định: "Có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, KNN, ngoại ngữ cho người lao động, ưu tiên quân nhân xuất ngũ, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn".  [21:  Trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 quy định về hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với lao động thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo] 

- Về nội dung hỗ trợ: chưa có chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia nhằm công nhận, so sánh trình độ, góp phần đảm bảo công bằng về quyền lợi và các chế độ cho người lao động trong thị trường lao động nước ngoài.
- Về chính sách vay vốn với lãi suất ưu đãi: Theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, người lao động thuộc hộ nghèo, thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người dân tộc thiểu số được vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ NHCSXH, người lao động thuộc hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng được vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm, chưa đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quy định pháp luật, bên cạnh đó, nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm còn hạn chế. Mặt khác, số đối tượng có nhu cầu vay đi làm việc ở nước ngoài nhiều trong khi chỉ giới hạn bởi 05 nhóm đối tượng chính sách.
- Về tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ KNN để đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động còn hạn chế, chưa được một số địa phương quan tâm đúng mức; cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho người lao động gặp một số vướng mắc, khó thực hiện (ví dụ, việc cung cấp đầy đủ các hồ sơ, hóa đơn, biên lai, …); một số vấn đề liên quan việc thanh quyết toán hợp đồng đặt hàng đào tạo phụ thuộc vào tỷ lệ lao động được đào tạo xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài nên chưa thu hút các doanh nghiệp tham gia …
4.3. Kiến nghị, đề xuất 
- Sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo hướng quy định khung về việc mọi người lao động có nhu cầu có cơ hội tiếp cận các chính sách (học nghề, vay vốn) và Nhà nước hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng chính sách.
- Bổ sung đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng. 
- Sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng ưu đãi theo hướng đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tiếp cận theo hướng khung cho mọi lao động và ưu tiên đối với một số nhóm đối tượng chính sách.
- Bổ sung quy định về đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia cho người lao động.
5. Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên
	5.1. Mặt được
	Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên được quy định tại Điều 21 Luật Việc làm. Nhìn chung, quy định này đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các quy định liên quan hỗ trợ việc làm cho thanh niên, nhất là Luật Thanh niên. Qua quá trình triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả:
- Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên: Từ năm 2016 đến nay, thông qua các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia, hệ thống TTDVVL thuộc ngành LĐTBXH và Trung ương Đoàn đã được đầu tư nâng cao năng lực, tập trung vào các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và tổ chức các sàn giao dịch việc làm định kỳ, thường xuyên, tạo cơ hội cho người lao động, chủ yếu là thanh niên, học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin việc làm, nghề nghiệp. Kết quả: 100% người lao động (80 - 90% là thanh niên) đến các TTDVVL công đều được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm miễn phí. 
	- Hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thanh nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội: Giai đoạn 2015 - 2019, theo báo cáo 39/63 địa phương, có 156 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề cho thanh niên với tổng số thẻ tiếp nhận là 204.279 thẻ, đào tạo 42 ngành nghề (chủ yếu là lái xe ô tô các hạng, ngành nghề cơ khí, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa, sửa chữa ô tô, cắt gọt kim loại), bình quân khoảng 40.000 người/năm. Tổng kinh phí được hỗ trợ là 2.028 tỷ đồng (ngân sách Trung ương là 1.883 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 199 tỷ đồng).
- Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp: hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp được quy định hoặc lồng ghép trong các Chương trình, đề án như: Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 (với các hoạt động hỗ trợ thanh niên kết nối việc làm thành công, đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp …), Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025[footnoteRef:22] … [22:  Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017] 

Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên lập nghiệp, khỏi sự doanh nghiệp như: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” ...
5.2. Mặt hạn chế
- Về hỗ trợ đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội: 
+ Hiện nay, mới chỉ có đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự là được cấp thẻ học nghề, còn đối tượng là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện chưa được cấp thẻ;
+ Về nguồn kinh phí: Luật Việc làm và Nghị định số 61/2015/NĐ-CP chưa quy định rõ nguồn kinh phí để thực hiện chính sách; Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH quy định nguồn kinh phí do ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương. Tuy nhiên, thực tế, các đối tượng này thường tập trung học nghề tại các thành phố lớn nên ngân sách địa phương này phải chi cho nhiệm vụ của địa phương khác, gây áp lực ngân sách cho các thành phố này (một số địa phương không thực hiện thanh toán cho thanh niên không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn) và chưa tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước về nguyên tắc phân cấp nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách. Nhiều địa phương chưa cân đối được ngân sách nên rất khó khăn trong việc quyết toán chi hỗ trợ nhiều địa phương không dự kiến được nhu cầu và nguồn kinh phí triển khai thực hiện chính sách;
+ Mức hỗ trợ: Luật Việc làm và Nghị định số 61/2015/NĐ-CP chưa quy định mức hỗ trợ cụ thể cho người học; Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH quy định các bộ, cơ quan trung ương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng định mức đào tạo để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai hỗ trợ và quyết toán với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nhiều địa phương, bộ, ngành chưa xây dựng được định mức kinh tế - kỹ thuật nên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa có căn cứ thực hiện. Đồng thời, mức hỗ trợ chưa đảm bảo tính tương quan với các chính sách khác[footnoteRef:23]; [23:  Theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng từ 2,5 triệu đồng đến 06 triệu đồng/người/khóa học trong khi hạn mức thẻ đào tạo lên tới 12 tháng lương tối thiểu (tương đương 16,6 triệu đồng); Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg quy định hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH quy định hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại không phân biệt đối tượng, hoàn cảnh kinh tế
] 

+ Bên cạnh đó, một số vấn đề liên quan tổ chức thực hiện như chỉ hỗ trợ đối với trường hợp đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp trong khi nhu cầu và các hình thức đào tạo nghề khác như đào tạo nghề tại hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh nghề truyền thống ... chưa được quy định; quy định thời hạn sử dụng thẻ đào tạo nghề là 12 tháng chưa phù hợp, nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh … 
- Hiện nay, một thực trạng khá phổ biến là việc học sinh, sinh viên làm thêm với những công việc đa dạng từ chạy xe grab, bán hàng online, làm thêm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, quán ăn … Mặt khác, theo cách tính số lao động có việc làm quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ về việc quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, học sinh, sinh viên trong thời kỳ tham chiếu có làm một công việc từ 01 giờ trở lên để tạo thu nhập được coi là có việc làm. Thông qua việc làm thêm, sinh viên có thêm thu nhập, được trau dồi, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm (nhất là đối với các sinh viên làm thêm trong lĩnh vực phù hợp ngành, nghề đang học) … Tuy nhiên, việc làm thêm của sinh viên, nhất là sinh viên đang theo học các chương trình giáo dục chính quy sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, đồng thời, tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan lừa đảo, bóc lột sức lao động, sa ngã vào các tệ nạn xã hội … trong khi chưa có quy định pháp luật nào nhằm bảo vệ, quản lý và đảm bảo các chế độ cơ bản cho học sinh, sinh viên khi làm việc (kinh nghiệm các nước trên thế giới đều quy định về thời gian tối đa được làm việc (trong tuần/tháng), các chế độ cơ bản về tiền công, an toàn, vệ sinh lao động khi sử dụng học sinh, sinh viên làm việc).
5.3. Kiến nghị, đề xuất 
- Về mặt pháp luật: bổ sung quy định cụ thể về nguồn kinh phí thực hiện chính sách; cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ, quy trình, thủ tục hỗ trợ cho đối tượng.
- Bổ sung đối tượng được Nhà nước hỗ trợ là trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng.
- Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành hướng dẫn cấp thẻ, sử dụng thẻ đào tạo cho thanh niên tình nguyện hoàn thanh nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề đào tạo làm cơ sở xác định chi phí đào tạo. Xem xét hỗ trợ đào tạo cho các đối tượng có hộ khẩu ở địa phương khác nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn. Đánh giá nhu cầu, mức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, đảm bảo tương quan trong việc ban hành chính sách cho các đối tượng và phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.
- Bổ sung quy định về việc làm không trọn thời gian cho người lao động là học sinh, sinh viên đang theo học các chương trình giáo dục chính quy theo hướng quy định về thời gian làm việc tối đa (trong tuần), các chế độ cơ bản (tiền lương) và việc theo dõi, hỗ trợ học sinh, sinh viên làm thêm.
6. Hỗ trợ phát triển thị trường lao động 
6.1. Mặt được
Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động được quy định tại Điều 22 Luật Việc làm. Nhìn chung, quy định của Nhà nước nhằm hỗ trợ phát triển thị trường lao động mang tính khung, định hướng, tập trung vào các hoạt động liên quan hoàn thiện, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động và nâng cao năng lực trung tâm dịch vụ việc làm (được cụ thể trong Chương III và Chương V Luật Việc làm). 
Từ năm 2016 đến nay, thông qua Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đều quy định về các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ phát triển thị trường lao động.
Về phía các địa phương đã chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng và triển khai nhiều Chương trình/Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm căn cứ thực trạng thị trường lao động và tình hình kinh tế - xã hội.
6.2. Mặt hạn chế
- Ngày 26/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tuy nhiên, trong các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động theo quy định tại Luật Việc làm chưa quy định các hoạt động hỗ trợ, nhất là vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu.
- Do nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 hạn chế nên việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc, cơ sở dữ liệu về người lao động còn thủ công, chưa kết nối được với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. 
 - Công ước số 122 của ILO về Chính sách việc làm (Việt Nam đã tham gia) quy định mỗi nước thành viên, trong khả năng phù hợp với điều kiện của đất nước, quyết định, thực hiện, rà soát các biện pháp để đạt được mục tiêu chính sách (chính sách việc làm chủ động). Khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng chương trình việc làm của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định”. Tuy nhiên, Luật Việc làm và Bộ luật Lao động năm 2019 đều bỏ quy định này và không có “tuyên bố” về chương trình việc làm được nêu trong Luật mặc dù trên thực tế cả cấp trung ương và địa phương đều xây dựng và thực hiện các Chương trình/Đề án việc làm. Do đó, nhằm tạo cơ sở pháp lý cao và có tính ổn định để trung ương và địa phương bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách việc làm được nêu tại Điều 5 Luật Việc làm và phù hợp với Công ước số 122 cần bổ sung quy định về việc xây dựng các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, thực trạng thị trường lao động.
- Chưa có quy định về việc tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm cho các đối tượng yếu thế, đặc thù.
6.3. Kiến nghị, đề xuất
- Bổ sung quy định về các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động (bảo đảm có tách biệt giới).
- Bổ sung quy định hỗ trợ dịch vụ việc làm.
- Bổ sung quy định về việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng các chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm.
7. Một số chính sách hỗ trợ khác
7.1. Hỗ trợ chuyển tiếp việc làm và hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số
Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất, bổ sung chính sách hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi, nghiên cứu, bổ sung quy định tại Chương II, tập trung vào một số nội dung:
- Hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm; tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia cho lao động cao tuổi;
- Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp cho lao động cao tuổi; các chính sách ưu tiên khi sử dụng lao động cao tuổi (lồng ghép trong các quy định về vay vốn, chính sách việc làm công …).
7.2. Hỗ trợ chính thức hóa việc làm phi chính thức 
Lao động phi chính thức là một trong những bộ phận quan trọng của thị trường lao động, đặc biệt ở các nước đang phát triển như Việt Nam, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong thu hút, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là khi khu vực doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam gặp khủng hoảng, khó khăn, tạo nên tính linh hoạt trong kinh tế nước ta.
Lao động phi chính thức được xác định dựa trên việc làm không chính thức, nghĩa là người lao động tự tạo công việc, không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hay hưởng lương cố định. Hầu hết lao động có việc làm phi chính thức đều không ổn định, thuộc diện dễ bị tổn thương, không tiếp cận được các chính sách hỗ trợ việc làm, phúc lợi xã hội, khó bảo đảm cuộc sống cho bản thân và gia đình. 
Theo báo cáo tổng quan về lao động có việc làm phi chính thức ở Việt Nam (Tổng cục Thống kê), tính đến hết năm 2021, cả nước có 33,6 triệu lao động có việc làm phi chính thức (chiếm 68,5% tổng số lao động có việc làm cả nước), so với nhiều nước trên thế giới, tỷ lệ này vẫn ở mức cao; gần ba phần tư lao động phi chính thức tập trung ở khu vực nông thôn (khoảng 77,9%) nơi có nhiều làng nghề truyền thống, các hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, các tổ hợp tác, không qua đào tạo hoặc không có chứng chỉ công nhận trình độ KNN; 40,9% lao động phi chính thức làm việc trong 03 nhóm ngành “Công nghiệp chế biến, chế tạo”, “Xây dựng” và “Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy”; lao động phi chính thức có cả trong khu vực chính thức (06 triệu lao động), hầu hết lao động phi chính thức không có bảo hiểm xã hội (97,8%), trong đó 35,5% lao động làm công ăn lương; chỉ có 0,1% được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 2,1% đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mặc dù lao động trong khu vực phi chính thức chiếm tỷ lệ cao nhưng pháp luật hiện hành vẫn chưa quy định cụ thể, trực tiếp điều chỉnh nhóm đối tượng này. 
Theo quy định tại Nghị định 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ về việc quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lao động có việc làm phi chính thức được xác định là những người thuộc một trong các nhóm: lao động gia đình không được hưởng lương hưởng công; chủ cơ sở, lao động tự làm trong khu vực phi chính thức; người làm công hưởng lương không được ký hợp đồng lao động hoặc được ký hợp đồng lao động nhưng không được cơ sở tuyển dụng đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc; xã viên hợp tác xã không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; lao động tự làm hoặc lao động làm công hưởng lương trong các hộ gia đình hoặc hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản. 
Do vậy, trong Luật Việc làm cần bổ sung các quy định mang tính khung, định hướng làm cơ sở thúc đẩy chính thức hóa việc làm trong khu vực chính thức, phát triển KNN, công nhận trình độ KNN, nâng cao năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc của khu vực kinh tế phi chính thức, góp phần từng bước chính thức hóa việc làm phi chính thức, tập trung vào một số quy định về lao động, việc làm như: tư vấn, trợ giúp pháp lý về quy định pháp luật về việc làm, hợp đồng lao động, BHXH; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động phi chính thức; hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia; hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật về BHXH; hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm.
III. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Thông tin thị trường lao động được quy định tại Chương III Luật Việc làm (từ Điều 23 đến Điều 28), gồm: nội dung thông tin thị trường lao động; quản lý thông tin thị trường lao động; thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; cung cấp thông tin thị trường lao động; phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động; Bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin thị trường lao động. 
1. Mặt được
- Những quy định về thông tin thị trường lao động trong Luật Việc làm đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, tạo hành lang pháp lý cho việc thu thập, tổng hợp, phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý và nhu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức, người dân.
- Hoàn thiện, thống nhất hệ thống chỉ tiêu thống kê về lao động, việc làm, gồm: (i) hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm quy định tại Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và (ii) hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành LĐTBXH về thông tin thị trường lao động quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2018.
- Tổ chức thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động với các hình thức đa đạng, phong phú, cụ thể:
+ Các báo cáo thống kê, hành chính tổng hợp: Bộ LĐTBXH đã ban hành các Thông tư hướng dẫn cụ thể về nội dung, phương thức, thời gian, biểu mẫu báo cáo để UBND cấp tỉnh, Sở LĐTBXH, các doanh nghiệp báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về thực trạng và biến động trong sử dụng lao động, BHTN, quản lý lao động nước ngoài ... làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội về tình hình thị trường lao động;
+ Các cuộc điều tra thống kê: hằng năm, Tổng cục Thống kê tổ chức các cuộc điều tra về lao động - việc làm (hàng quý), điều tra dân số và nhà ở, điều tra mức sống dân cư, điều tra doanh nghiệp ...; Bộ LĐTBXH tổ chức các cuộc điều tra thực trạng sử dụng và nhu cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp, điều tra tiền lương ... Đây là các cuộc điều tra chọn mẫu, nội dung tập trung vào các nội dung thông tin thị trường lao động theo quy định tại Điều 23 Luật Việc làm, trên cơ sở đó, tính toán suy rộng cho tỉnh, vùng và toàn quốc, cung cấp các số liệu, thông tin khá chi tiết phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý;
+ Ghi chép thông tin cung - cầu lao động: Bộ LĐTBXH đã hướng dẫn việc ghi chép toàn bộ các hộ gia đình và doanh nghiệp trên toàn quốc từ năm 2009. Căn cứ Luật Việc làm, Bộ đã ban hành Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Việc ghi chép cung lao động và cầu lao động  do cán bộ ở địa phương từ cấp thôn đến cấp xã, huyện, tỉnh thực hiện và nhập tin vào phần mềm chung cả nước. Từ cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động bước đầu đã kết xuất được các chỉ tiêu liên quan cung lao động (lực lượng lao động, lao động có việc làm chia theo giới tính, trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực đào tạo; tỷ lệ thất nghiêp; số người không tham gia hoạt động kinh tế...) và cầu lao động (Thông tin cơ bản, số lượng lao động của doanh nghiệp; thực trạng lao động làm việc trong doanh nghiệp theo hợp đồng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực đào tạo...; nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp) chi tiết đến từng tỉnh, huyện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, nắm thông tin về tình hình lao động, việc làm và nhu cầu sử dụng lao động tại địa phương, là cơ sở tính toán, báo cáo định kỳ các chỉ tiêu về thị trường lao động;
+ Các báo cáo hành chính từ hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm: Hiện nay, các TTDVL tổ chức thu thập thông tin về thị trường lao động thông qua các phiếu đăng ký tư vấn, tìm việc làm của người lao động; từ nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp; từ người lao động, người sử dụng lao động tham gia các phiên giao dịch việc làm và truy cập website của các trung tâm. Thông tin khá đồng bộ và đầy đủ, phản ánh được trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngành, nghề lĩnh vực, công việc mong muốn của người đi tìm việc và nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động (số lượng, chất lượng). Các thông tin được thu thập đã được tổng hợp, công bố trên Bản tin thị trường lao động hàng quý do Bộ LĐTBXH phát hành. 
- Đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động: Hiện nay việc phân tích, dự báo và phố biến thông tin thị trường lao động ở Việt Nam được thực hiện ở nhiều cơ quan, đơn vị như Tổng cục Thống kê, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam ... Các sản phẩm, báo cáo được công bố rộng rãi trên thông tin đại chúng như Báo cáo điều tra lao động - việc làm hàng quý.
Tại Bộ LĐTBXH đã giao cho 02 đơn vị làm đầu mối (Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm thuộc Cục Việc làm và Viện Khoa học Lao động và Xã hội) thực hiện công tác dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động. Ở cấp địa phương, hầu hết công tác phân tích, dự báo ngắn hạn thị trường lao động được giao cho các trung tâm dịch vụ việc làm.
- Tăng cường phổ biến, công bố các thông tin thị trường lao động để phục vụ các công tác quản lý lao động, hoạch định chính sách, quy hoạch, định hướng giáo dục nghề nghiệp bắt kịp xu thế thị trường cũng như cung cấp thông tin về cơ hội việc làm, nghề nghiệp, dự báo thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Nhiều ấn phẩm đã được công bố, phổ biến như: Báo cáo Xu hướng việc làm hàng năm (thực hiện hàng năm từ năm 2009); Xu hướng lao động xã hội; Báo cáo chuyên đề về thị trường lao động; Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam hàng quý (Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố các chỉ tiêu thị trường lao động hàng quý từ năm 2014); Báo cáo dự báo thị trường lao động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; Dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp ...
- Công tác bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin thị trường lao động được chú trọng, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
2. Mặt hạn chế
- Nội dung thông tin thị trường lao động đã được quy định tại Điều 23 Luật Việc làm, tuy nhiên, chưa có khái niệm về hệ thống thông tin thị trường lao động cũng như chức năng của hệ thống thông tin thị trường lao động; một số nội dung khác chưa được quy định, ví dụ: thông tin về đào tạo, trình độ KNN; thông tin về việc tìm người, người tìm việc …
- Quy định trong Luật Việc làm đã nêu về nội dung thông tin thị trường lao động, thông tin đã được thu thập, cung cấp, tuy nhiên chưa có quy định về việc ban hành, công bố chỉ số thống kê phát triển thị trường lao động nhằm đánh giá sự phát triển thị trường lao động của địa phương, vùng, toàn quốc.
- Theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thì việc thu thập và công bố số liệu về thông tin thị trường lao động thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của ngành thống kê, tuy nhiên, các số liệu, dữ liệu được cung cấp chủ yếu là dữ liệu tổng hợp, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, đồng thời nếu triển khai thêm các cuộc điều tra, thu thập sẽ gây lãng phí.
- Hiện nay, Bộ LĐTBXH đã tổ chức phân tích, dự báo thị trường lao động và công bố một số ấn phẩm về xu hướng, triển vọng việc làm, nghề nghiệp, tuy nhiên, các sản phẩm này chủ yếu phục vụ mục đích nghiên cứu, chưa đóng góp nhiều cho công tác hoạch định chính sách, định hướng cho các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, doanh nghiệp tuyển dụng, lao động lựa chọn học nghề, tìm việc, đồng thời, chưa thể hiện rõ tính chất như là một dự báo về xu hướng, triển vọng mang tính chính thức của cơ quan quản lý nhà nước về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, nhất là theo ngành, vùng (hiện nay, các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hôi các vùng đều nhấn mạnh việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thị trường lao động, giải quyết việc làm theo hướng liên vùng).
- Một số tồn tại, hạn chế chưa được quy định rõ, nhất là các quy định liên quan các hình thức phổ biến thông tin thị trường lao động.
- Nguồn lực (kinh phí, nhân lực) phục vụ việc vận hành, nâng cấp mạng thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu điện tử còn hạn chế, một số trang thiết bị, phần mềm dùng chung chậm được nâng cấp, sửa chữa, bổ sung các tính năng; thiếu kinh phí tổ chức các cuộc điều tra chuyên đề về thị trường lao động; đào tạo nhân lực về phân tích, dự báo thị trường lao động cũng như quản trị, vận hành hệ thống thông tin thị trường lao động …  
3. Kiến nghị, đề xuất 
- Bổ sung các nội dung hệ thống thông tin thị trường lao động và đổi tên Chương thành “Hệ thống thông tin thị trường lao động”.
- Bổ sung quy định về xây dựng Bộ chỉ số thống kê phát triển thị trường lao động.
- Sửa đổi, bổ sung quy định làm rõ trách nhiệm của Bộ LĐTBXH, cơ quan thống kê, UBND cấp tỉnh trong việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động.
- Bổ sung quy định liên quan bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin thị trường lao động trên môi trường mạng.
IV. ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
Hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia trước đây được quy định tại Luật dạy nghề năm 2006. Hiện nay, các quy định về đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia được quy định tại Chương IV Luật Việc làm, gồm 07 Điều (từ Điều 29 đến Điều 35) với các nội dung về: mục đích đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia; nguyên tắc, nội dung đánh giá KNN quốc gia; tổ chức đánh giá KNN quốc gia; xây dựng, công bố tiêu chuẩn KNN quốc gia; chứng chỉ KNN quốc gia; quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia và những công việc yêu cầu phải có chứng chỉ KNN quốc gia.
1. Quy định chung về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
1.1. Mặt được
- Các quy định về đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia quy định tại Luật Việc làm đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, các quy định về học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động tại Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất với Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2015 …tạo khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ cho việc tổ chức thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. 
- Các quy định về nguyên tắc, nội dung đánh giá KNN quốc gia về cơ bản phù hợp, bám sát mục đích đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia, bảo đảm tính công khai, dân chủ, minh bạch, tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, tương thích và phù hợp với việc thực hiện các điều ước, công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhất là xu thế hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
- Bước đầu thu hút được sự hợp tác quốc tế trong việc chuẩn hóa chất lượng lao động trên cơ sở phát triển tiêu chuẩn KNN quốc gia và hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia là cơ hội, tiền đề hỗ trợ người lao động trong quá trình tìm kiếm việc làm (cả trong nước và ngoài nước), đồng thời, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về vai trò, sự cần thiết trong việc chuẩn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công nhận lẫn nhau về chứng chỉ KNN quốc gia giữa Việt Nam với các nước khác.
1.2. Mặt hạn chế
- Hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia chưa gắn kết với nâng cao trình độ KNN, chính sách phát triển KNN và giúp người lao động hoàn thiện năng lực nghề nghiệp bản thân, gây lãng phí về nguồn lực của nhà nước và xã hội. 
- Chưa thu hút được sự tham gia mạnh mẽ của người lao động, các cơ sở giáo dục đào tạo, người sử dụng lao động trong đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia (Khoản 5 Điều 8 Luật Doanh nghiệp quy định “Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động … hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, KNN…”).
1.3. Kiến nghị, đề xuất
- Bổ sung quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia.
- Bổ sung quy định tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân trong phát triển KNN và đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia theo quy định của pháp luật.
2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia
2.1. Mặt được
- Đến nay, Việt Nam đã ban hành khung trình độ KNN quốc gia với 05 bậc trình độ kỹ năng được quy định cụ thể tại Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH, tạo cơ sở pháp lý cho việc tham chiếu với khung trình độ quốc gia Việt Nam, thỏa thuận công nhận lẫn nhau về trình độ và KNN giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực ASEAN và thế giới.
- Tổ chức xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung và thẩm định, công bố tiêu chuẩn KNN quốc gia cho 199 nghề, trong đó có 40 nghề được xây dựng mới hoặc cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung theo quy định của Luật Việc làm.
- Công bố 07/08 bộ tiêu chuẩn KNN quốc gia đối với những công việc yêu cầu phải có chứng chỉ KNN quốc gia theo quy định tại Điều 35 Luật Việc làm. Trên cơ sở đó, đã tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ KNN cho khoảng 50 nghìn lao động thuộc các nghề trong lĩnh vực mỏ, hầm lò, góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn, giảm thiểu số tai nạn lao động, nhất là trong ngành khai thác mỏ (theo thống kê, số tai nạn giảm khoảng 10% và năng suất lao động tăng từ 10-12%).
2.2. Mặt hạn chế
- Số lượng các nghề được ban hành tiêu chuẩn KNN còn rất hạn chế, chưa đạt mục tiêu theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020[footnoteRef:24]. [24:  Mục tiêu đến năm 2020 ban hành 400 bộ tiêu chuẩn KNN quốc gia] 

- Một số bộ tiêu chuẩn KNN quốc gia đã lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu nhưng chậm được cập nhật, bổ sung. Bên cạnh đó, việc đề xuất tên nghề xây dựng tiêu chuẩn KNN quốc gia trùng, lẫn với tên ngành/nghề trong danh mục ngành/nghề đào tạo, gây khó khăn trong xây dựng tiêu chuẩn.
- Quy định về khung trình độ KNN quốc gia tại khoản 1 Điều 32 Luật Việc làm chưa cụ thể, ảnh hưởng tính hiệu quả, khả thi trong thực hiện chính sách.
- Quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Việc làm chưa tạo sự chủ động cho các Bộ, ngành trong xây dựng tiêu chuẩn KNN quốc gia do chưa có quy định về nguồn lực (cả về nhân lực, tài chính) làm cơ sở thực hiện.
- Danh mục công việc cụ thể yêu cầu phải có chứng chỉ KNN quốc gia được quy định tại các văn bản dưới Luật, do đó, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh chưa chủ động, tích cực trong việc đề xuất thay đổi, bổ sung danh mục các công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của người lao động và cộng đồng đòi hỏi phải có chứng chỉ KNN quốc gia.
- Chưa có quy định về phát triển KNN, quy định về Hội đồng KNN nhằm đảm bảo đồng bộ với quy định tại Bộ luật Lao động. 
- Thực tế hiện nay, một số doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia hoặc hiệp hội nghề nghiệp có những tiêu chuẩn kỹ năng nghề áp dụng trong phạm vi đơn vị nhưng tương đương hoặc tiệm cận trình độ khu vực, thế giới, có thể áp dụng tại quốc gia (Việt Nam) nhưng chưa có quy định pháp luật khuyến khích các hiệp hội nghề nghiệp hoặc doanh nghiệp đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia để tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời gian khi xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.
- Chưa có quy định về kết nối đồng bộ, hiệu quả giữa khung trình độ quốc gia và khung trình độ KNN quốc gia làm giảm tính hiệu lực, hiệu quả của chính sách đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia gắn với việc nâng cao trình độ KNN, giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội và việc tham chiếu, công nhận lẫn nhau về trình độ KNN giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN và thế giới.
2.3. Kiến nghị, đề xuất
- Bổ sung các quy định về mục đích phát triển KNN; quy định về hỗ trợ phát triển KNN và sửa tên chương thành “Phát triển KNN”.
- Bổ sung quy định về Hội đồng KNN, kỳ thi KNN.
- Bổ sung quy định về khung trình độ KNN quốc gia; cấu trúc của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.
- Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn KNN quốc gia theo hướng giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thẩm định và công bố Tiêu chuẩn KNN quốc gia.  
3. Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
3.1. Mặt được
- Hình thành hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia gồm 52 tổ chức đánh giá KNN quốc gia.
- Thực hiện đánh giá, công nhận trình độ kỹ năng cho trên 80 nghìn người lao động, học sinh, sinh viên theo tiêu chuẩn KNN quốc gia.
- Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo về nghiệp vụ đánh giá KNN quốc gia và tổ chức đào tạo, cấp thẻ đánh giá viên KNN quốc gia cho gần 2.000 người.
- Ban hành được 92 ngân hàng câu hỏi lý thuyết và đề thi thực hành KNN quốc gia của 92 nghề, trong đó có 22 nghề được sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới theo quy định của Luật việc làm.
3.2. Mặt hạn chế
- Hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia chưa được kiện toàn, quy mô còn nhỏ, yếu về năng lực (nhân lực, thiết bị, tài chính), nhất là đội ngũ đánh giá viên thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia chưa đảm bảo.
- Nhiều nghề đã có tiêu chuẩn KNN quốc gia nhưng chưa được tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ cho người lao động. Hiện nay, toàn quốc chưa có nghề nào được đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia ở bậc 4 và 5.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các kỳ đánh giá KNN quốc gia chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và doanh nghiệp; chưa có phần mềm quản lý và điều hành hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia.
- Công tác truyền thông về đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia còn yếu và thiếu nên chưa tác động và nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa quan trọng của hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đảm bảo an toàn sức khỏe lao động cho người lao động.
- Chưa có quy định về nguồn lực trong xây dựng tiêu chuẩn KNN quốc gia và phát triển hệ thống; hoạt động cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của cơ quan quản lý nhà nước về kỹ năng nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) chưa được bố trí kinh phí do hoạt động này chưa được bổ sung trong danh mục phí, lệ phí theo quy định của Luật phí và lệ phí. Mặt khác, chưa phân cấp trong việc cấp chứng chỉ KNN quốc gia.
- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 quy định việc hỗ trợ xây dựng các chuẩn về giáo dục nghề nghiệp và phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, lao động thuộc huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Do đó, cần bổ sung quy định liên quan đến hỗ trợ đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia cho các nhóm đối tượng để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của pháp luật.
3.3. Kiến nghị, đề xuất
- Đảm bảo nguồn lực (tài chính, nhân lực, trang thiết bị) cho hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia.
- Cụ thể hóa các quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đánh giá KNN quốc gia. 
- Bổ sung quy định về đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia, thẻ đánh giá viên.
- Bổ sung quy định về điều kiện tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.
- Sửa đổi quy định về cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong cấp chứng chỉ KNN quốc gia: Bộ LĐTBXH hoặc cơ quan chuyên môn về việc làm thuộc UBND cấp tỉnh.
- Bổ sung quy định về kinh phí hỗ trợ phát triển KNN theo hướng ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển KNN theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước 
- Bổ sung quy định về giá trong hoạt động đánh giá, công nhận trình độ KNN đối với tổ chức đánh giá kỹ nghề nhằm thống nhất với các quy định pháp luật về giá.
- Bổ sung quy định việc công nhận tương đương giữa các chứng chỉ công nhận trình độ kỹ năng, năng lực nghề nghiệp khác với chứng chỉ KNN quốc gia.
- Bổ sung quy định các đối tượng yếu thế được hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia. 
- Bổ sung quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động, cơ sở đào tạo tham gia hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
V. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm ở Việt Nam được quy định tại Chương V Luật Việc làm (từ Điều 36 đến Điều 40) gồm nội dung: dịch vụ việc làm, TTDVVL, nhiệm vụ của TTDVVL, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. 
1. Dịch vụ việc làm
1.1. Mặt được
Nhìn chung, các quy định về tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động. Nội hàm của dịch vụ việc làm về cơ bản phù hợp với các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, bước đầu đã tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm tại Việt Nam.
 Hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm các TTDVVL (do cơ quan nhà nước và các tổ chức, chính trị - xã hội thành lập) được phân loại là các tổ chức dịch vụ việc làm công và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được phân loại là các tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân, theo đúng cách phân loại của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), hoàn toàn phù hợp với thực tiễn của đất nước. Hai hệ thống này tồn tại song song, ít cạnh tranh mà chủ yếu hợp tác và hỗ trợ nhau để đáp ứng nhu cầu dịch vụ việc làm của người lao động và người sử dụng lao động.
1.2. Mặt hạn chế
	- Điều 9 Công ước số 88 của Tổ chức lao động quốc tế về Dịch vụ việc làm (Việt Nam đã tham gia) quy định: “1. Nhân sự của cơ quan dịch vụ việc làm phải gồm những viên chức nhà nước, có quy chế và điều kiện công tác để khiến họ không phụ thuộc bất cứ thay đổi nào trong Chính phủ và mọi ảnh hưởng không đúng đắn từ bên ngoài, và ngoại trừ những nhu cầu của dịch vụ để đảm bảo cho họ được ổn định trong công tác.”, “3. Những cách thức để kiểm tra năng lực do nhà chức trách có thẩm quyền quy định.”, “4. Các viên chức của cơ quan dịch vụ việc làm phải đào tạo thích hợp để thực hiện nhiệm vụ của mình.”. Tuy nhiên, hiện nay, chưa có quy định liên quan về tiêu chuẩn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dịch vụ việc làm đối với nhân viên tư vấn, giới thiệu việc làm trong các trung tâm dịch vụ việc làm cũng như tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân viên tư vấn, giới thiệu việc làm trong các doanh nghiệp.
	- Xuất hiện nhiều Website tuyển dụng lao động và điện thoại tuyển dụng lao động trá hình, bên cạnh đó, hiện nay có nhiều hoạt động giao dịch việc làm được tổ chức tự phát hoặc hoạt động giao dịch việc làm trên mạng chưa được quản lý, từ đó, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động cũng như các doanh nghiệp dịch vụ việc làm, TTDVVL hoạt động theo quy định của pháp luật. Mặt khác, hiện nay vẫn chưa có một sàn giao dịch việc làm trực tuyến quốc gia nhằm tạo cơ hội cho mọi người lao động được tiếp cận thông tin việc làm, nghề nghiệp trên môi trường điện tử, tăng hiệu quả kết nối cung - cầu lao động công khai, minh bạch.
- Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức đối với hoạt động giao dịch việc làm. Để cung ứng dịch vụ tốt thì cần phải tiếp tục nghiên cứu để chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ việc làm. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ trong hoạt động giao dịch việc làm cũng rất dễ bị lợi dụng lừa gạt người lao động. Do vậy, cần bổ sung các quy định về pháp luật để hạn chế các tiêu cực trong hoạt động giao dịch việc làm khi hầu hết các giao dịch thực hiện bằng điện tử.
1.3. Kiến nghị, đề xuất
	- Bổ sung quy định nhân viên tư vấn, giới thiệu việc làm (công và tư) phải tham gia khóa đào tạo/bồi dưỡng/huấn luyện/cập nhật về dịch vụ việc làm và được tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu. 
- Bổ sung quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện tử gồm điều kiện, nội dung hoạt động và thông tin về việc làm phải đảm bảo tối thiểu nhằm quản lý và phù hợp với pháp luật về thương mại điện tử.
- Bổ sung quy định về sàn giao dịch việc làm trực tuyến quốc gia để làm cơ sở xây dựng, quản lý, vận hành một sàn giao dịch việc làm thống nhất toàn quốc nhằm quản lý, minh bạch, tăng hiệu quả kết nối cung – cầu lao động.
2. Trung tâm dịch vụ việc làm
2.1. Mặt được
- Hệ thống các TTDVVL ngày càng phát triển rộng khắp cả nước, hiện nay, cả nước có 82 trung tâm gồm: 63 TTDVVL do UBND cấp tỉnh thành lập và giao cho Sở LĐTBXH quản lý (mỗi tỉnh/thành phố có 01 trung tâm) và 19 TTDVVL thuộc ngành, tổ chức chính trị - xã hội (gồm: 15 trung tâm thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 02 trung tâm thuộc Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 02 trung tâm do UBND cấp tỉnh thành lập và giao cho Ban quản lý khu công nghiệp – khu chế xuất quản lý). Nhìn chung, các TTDVVL được thành lập và hoạt động theo đúng quy định tại Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn. 
Xét riêng trong các TTDVVL thuộc ngành LĐTBXH có tổng số trên 3.000 viên chức, người lao động đang làm việc, trong đó trong đó định suất BHTN là 1.260 người (chiếm khoảng 42,6%), số còn lại là biên chế được cấp từ nguồn ngân sách của địa phương và số lao động do các trung tâm ký hợp đồng từ nguồn ngân sách tự cân đối.
- Về cơ chế hoạt động của các TTDVVL đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, trong đó, Bộ LĐTBXH là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về dịch vụ việc làm, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo chung trên toàn quốc; người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập, tổ chức lại và giải thể, quyết định số vị trí việc làm và bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên cho trung tâm, chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các TTDVVL trên địa bàn/lĩnh vực và báo cáo Bộ LĐTBXH. Riêng đối với các trung tâm của ngành LĐTBXH, Sở LĐTBXH là cơ quan trực tiếp quản lý và thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của UBND cấp tỉnh và giải quyết các chế độ BHTN theo chỉ đạo của Bộ LĐTBXH.
	 - Hệ thống các TTDVVL đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 38 Luật Việc làm, từng bước đáp ứng nhu cầu của người lao động, người sử dụng lao động, cụ thể:
+ Hoạt động tư vấn: Trung tâm đã cung cấp các dịch vụ tư vấn cho người lao động về học nghề, việc làm, các kỹ năng làm việc, tìm việc …; tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển lao động, về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, về sử dụng lao động và phát triển việc làm; tư vấn về chính sách pháp luật lao động, việc làm, tiền lương, BHXH, hợp đồng lao động (HĐLĐ) … cho người lao động, người sử dụng lao động. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động không vì lợi nhuận, có mạng lưới rộng khắp, phong phú, đa dạng về hình thức tư vấn (trực tiếp, online, qua Website, các trang mạng xã hội như facebook, zalo…), là chỗ dựa cho tất cả các đối tượng người lao động và người sử dụng lao động, nhất là lao động yếu thế. 100% lao động đến với trung tâm có nhu cầu đều được tư vấn miễn phí. Từ năm 2016 đến nay, bình quân mỗi năm các trung tâm đã tư vấn cho gần 3 triệu lượt người (trong đó, 80-90% là thanh niên, 45,4% là nữ giới; số lượt lao động được tư vấn về việc làm chiếm 60%);
	+ Giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động: Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động được kết nối qua nhiều hình thức từ trực tiếp (tại trụ sở chính, chi nhánh/ điểm giao dịch vệ tinh, các phiên giao dịch việc làm) đến gián tiếp (qua cổng thông tin điện tử việc làm, Website, điện thoại, tin nhắn, trang mạng xã hội …) tạo thành một mạng lưới bao phủ trên toàn quốc. Đặc biệt, hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động qua các phiên giao dịch việc làm được chú trọng, đẩy mạnh. Kết quả, hàng năm, cả nước đã tổ chức khoảng 1.200 phiên giao dịch việc làm tại các sàn giao dịch việc làm (bình quân 1 phiên thu hút từ 25-30 doanh nghiệp, 400-450 lao động tham gia, trong đó khoảng 34% số lao động được tuyển dụng ngay tại phiên giao dịch việc làm). Hầu hết các trung tâm duy trì được ít nhất 01 phiên/tháng, một số nơi có thị trường lao động phát triển thường tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng tuần (Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc…). Bên cạnh các phiên giao dịch việc làm định kỳ, nhiều hoạt động giao dịch việc làm khác cũng được quan tâm, tổ chức như các hội chợ/ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm chuyên đề, phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, xã xa trung tâm hoặc các phiên giao dịch việc làm online, phiên giao dịch việc làm liên vùng, liên tỉnh …để phổ biến, cung cấp thông tin thị trường lao động, cơ hội việc làm, nghề nghiệp đến mọi đối tượng có nhu cầu;
	+ Thu thập, phân tích, dự báo và cung cấp thông tin thị trường lao động: hệ thống các TTDVVL, nhất là các trung tâm thuộc ngành LĐTBXH đã và đang hỗ trợ các Sở LĐTBXH hoặc trực tiếp tổ chức việc thu thập thông tin thị trường lao động (như thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động, điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, thu thập thông tin việc tìm người - người tìm việc ...). Trên cơ sở các thông tin, dữ liệu được thu thập, bước đầu, nhiều trung tâm đã xây dựng và xuất bản các bản tin thị trường lao động hàng quý, dự báo xu hướng và nhu cầu tuyển dụng lao động theo ngành, nghề, ngắn hạn, chia sẻ, kết nối các dữ liệu việc tìm người – người tìm việc trên Cổng thông tin điện tử việc làm (vieclamvietnam.gov.vn), góp phần hỗ trợ các trung tâm trong tư vấn, giới thiệu việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động;
+ Đào tạo kỹ năng, dạy nghề: hàng năm, hệ thống TTDVVL đã tổ chức đào tạo cho hàng chục nghìn người, trong đó các trung tâm tự đào tạo chiếm trên 60% và liên kết đào tạo khoảng 25%, chủ yếu là đào tạo trình độ dưới 3 tháng, sơ cấp như: lái xe, may công nghiệp, tin học văn phòng, trang điểm, nấu ăn, dịch vụ nhà hàng, khách sạn …;
+ Thực hiện tiếp nhận hồ sơ hưởng BHTN: riêng đối với các TTDVVL thuộc Sở LĐTBXH có thêm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ hưởng BHTN để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Nhìn chung, các trung tâm đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết/trình giải quyết các chế độ BHTN một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần đưa chính sách BHTN đi vào cuộc sống, kịp thời hỗ trợ một phần thu nhập cho người lao động khi thất nghiệp và giúp họ sớm quay trở lại thị trường lao động (kết quả cụ thể tại nội dung về Chương VI. Bảo hiểm thất nghiệp).
2.2. Mặt hạn chế
- Theo quy định tại Luật quy hoạch năm 2017, Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật quy hoạch, theo đó quy hoạch đối với các TTDVVL được lồng ghép trong quy hoạch tỉnh, thành phố, do đó quy định về điều kiện thành lập TTDVVL theo Khoản 2 Điều 37 Luật Việc làm (phù hợp với quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) sẽ không còn phù hợp. 
- Về tư vấn, định hướng nghề nghiệp: ngày 14/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”, mặt khác, từ năm 2016 đến nay, thông qua các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, hệ thống TTDVVL đã và đang thực hiện các hoạt động hướng nghiệp cho đối tượng học sinh, sinh viên nhằm hỗ trợ tư vấn, định hướng lựa chọn học nghề, tìm kiếm việc làm, chuẩn bị nguồn nhân lực tham gia thị trường lao động, tuy nhiên nội dung này chưa được quy định cụ thể trong nhiệm vụ của TTDVVL theo Điều 37 Luật Việc làm.
- Công ước số 88 của ILO nhấn mạnh dịch vụ việc làm phải được hợp thành một hệ thống quốc gia bao gồm một mạng lưới các cơ quan dịch vụ việc làm địa phương hoặc vùng (thực tế tại Việt Nam, đã hình thành Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm tại Trung ương (Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và các Trung tâm tại 63 tỉnh, thành phố, các trung tâm của tổ chức chính trị - xã hội). Tuy nhiên, các trung tâm này hoạt động chưa có sự phối hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu, hoạt động giữa các Trung tâm còn hạn chế và chưa thể hiện nguyên tắc thống nhất về hoạt động nghiệp vụ.
- Nguồn kinh phí cho các trung tâm hoạt động còn nhiều bất cập. Theo quy định hiện hành, các TTDVVL khi thành lập và hoạt động được cơ quan chủ quản bảo đảm về biên chế, tài chính và các điều kiện hoạt động, tuy nhiên, thực tế nhiều trung tâm chỉ được giao biên chế theo hình thưc, không có quỹ lương và chi phí hành chính. Mặt khác, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó nhấn mạnh việc chuyển đổi theo hướng sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quy định khung. 
2.3. Kiến nghị, đề xuất
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của TTDVVL.
- Sửa đổi quy định về điều kiện thành lập TTDVVL phải phù hợp với quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền.
- Bổ sung rõ về nguồn kinh phí thực hiện hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động qua TTDVVL cho từng đối tượng lao động.
3. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
3.1. Mặt được
- Hiện nay, cả nước có trên 500 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm hoạt động chủ yếu trong phân khúc cung ứng, giới thiệu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhất là nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nhân lực quản lý, điều hành, đối tượng phục vụ hướng tới các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hầu hết các doanh nghiệp tập trung ở các địa phương có thị trường lao động phát triển, gần các khu công nghiệp, khu chế xuất như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
- Cơ chế hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm ngày càng rõ ràng, theo đó, doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn; tổ chức, quản lý nhân sự theo quy định của Bộ luật lao động và xin cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm (trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về trụ sở, bộ máy chuyên trách (gồm ít nhất 3 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên), đã ký quỹ (300 triệu đồng)) theo quy định của Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn. 
- Hiện nay, với bộ máy nhân sự gần 2.000 nhân viên có trình độ và kinh nghiệm chuyên sâu về cung cấp các dịch vụ việc làm, hàng năm, hệ thống các doanh nghiệp dịch vụ việc làm đã tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho hàng vạn lao động và hàng nghìn doanh nghiệp, đồng thời, cung cấp các dịch vụ tư vấn tuyển dụng, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.
3.2. Mặt hạn chế
- Hiện nay, hoạt động dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong kết nối cung – cầu lao động, tuy nhiên sự chia sẽ thông tin thị trường lao động giữa doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm với TTDVVL còn hạn chế, chưa có quy định về mối quan hệ công – tư trong dịch vụ việc làm.
- Hoạt động dịch vụ việc làm là hoạt động kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thu phí của người lao động, người sử dụng lao động theo quy định tại Thông tư số 72/2016/TT-BTC. Từ ngày 01/01/2017, phí dịch vụ việc làm sẽ được thực hiện theo cơ chế giá thị trường, giá dịch vụ do doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tự ban hành trên cơ sở cân đối với mức hao phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để cung cấp dịch vụ.
	3. Kiến nghị, đề xuất
	- Bổ sung quy định về mối quan hệ phối hợp, hợp tác công – tư trong dịch vụ việc làm. 
	- Sửa đổi quy định về giá dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật về giá.
VI. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Chính sách BHTN lần đầu tiên được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009, với mục tiêu hỗ trợ người thất nghiệp nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động với 03 chế độ: (i) trợ cấp thất nghiệp, (ii) hỗ trợ học nghề và (iii) hỗ trợ tìm việc làm và bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối tượng tham gia là người lao động có HĐLĐ, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng trở lên làm việc và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quy mô từ 10 lao động trở lên.
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế quy định về BHTN tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, nội dung BHTN đã được chuyển sang Luật Việc làm năm 2013, theo đó: mở rộng đối tượng tham gia BHTN (người lao động có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên, mọi người sử dụng lao động); quy định rõ 04 chế độ: (i) hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, (ii) hỗ trợ học nghề, (iii) hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ KNN để duy trì việc làm cho người lao động và (iv) trợ cấp thất nghiệp (bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được duy trì nhưng không coi là một chế độ độc lập); bỏ chế độ hưởng trợ cấp một lần để bảo lưu thời gian đóng BHTN cho những lần hưởng tiếp theo; giảm thủ tục hành chính như: bỏ đăng ký thất nghiệp, người lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở  bất kỳ TTDVVL nơi muốn nhận trợ cấp thất nghiệp, bổ sung các trường hợp không phải trực tiếp thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng ...
[bookmark: dieu_41][bookmark: dieu_42]Hiện nay, chính sách BHTN được quy định tại Chương VI Luật Việc làm (từ Điều 41 đến Điều 59), gồm: (i) Nguyên tắc, đối tượng, chế độ BHTN, (ii) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề để duy trì việc làm cho người lao động, (iii) Trợ cấp thất nghiệp, (iv) Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề, (v) Quỹ BHTN. 
1. Tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp
1.1. Mặt được
- Chính sách BHTN quy định tại Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách an sinh xã hội, trong đó có BHXH, BHTN. Chính sách BHTN ngày càng phát huy vai trò quan trọng là cơ chế chống sốc tự động, hỗ trợ một phần thu nhập cho người thất nghiệp và giúp người thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 vừa qua.
- Các nguyên tắc BHTN về chia sẻ rủi ro, mức đóng BHTN dựa trên tiền lương của người lao động, mức hưởng BHTN tính trên mức đóng và thời gian đóng BHTN, tổ chức thực hiện BHTN theo hướng đơn giản, thuận lợi và quản lý Quỹ BHTN tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn và được Nhà nước bảo hộ là phù hợp với xu thế chung của các nước đang triển khai chính sách BHTN (1 trong 82 quốc gia trên thế giới) và tình hình kinh tế - xã hội tại Việt Nam.
- Về cơ bản, các quy định về tham gia BHTN, thời gian đóng BHTN và hưởng trợ cấp thất nghiệp đã tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện chính sách BHTN, nhất là giải quyết các chế độ cho người thất nghiệp. 
- Luật Việc làm đã quy định cụ thể đối tượng tham gia BHTN, với việc mở rộng đối tượng so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 đã tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, góp phần mở rộng diện bao phủ của chính sách, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động nói chung, người thất nghiệp nói riêng. 
Bảng 1: Số người tham gia BHTN giai đoạn 2015 - 2023
Đơn vị tính: Triệu người, %
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Số người tham gia BHTN
	10,31
	11,06
	11,77
	12,68
	13,43
	13,27
	13,54
	14,33
	14,69

	Tỷ lệ so với LLLĐ trong độ tuổi
	21,39
	23,18
	24,42
	26,0
	27,35
	27,47
	27,19
	31,18
	31,6


Nguồn: BHXH Việt Nam, Tổng cục Thống kê
Riêng 03 tháng đầu năm 2024, có 14,244 triệu người tham gia BHTN, tăng 1,67 % so với cùng kỳ năm 2023.
Kết quả, sau hơn 09 năm thực hiện Luật Việc làm, số người tham gia BHTN tăng qua các năm, bình quân hằng năm tăng 6,08% và tỷ lệ số người tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi tăng theo từng năm, đến năm 2023 tỷ lệ này là 31,6%, vượt so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW (đến năm 2021, khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN).
1.2. Mặt hạn chế
- Đối tượng tham gia BHTN tại Luật Việc làm chưa bao phủ hết tất cả đối tượng có quan hệ lao động. Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm thì đối tượng tham gia BHTN là người lao động có HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 03 tháng trở lên, do đó, người lao động có HĐLĐ từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHTN nhưng vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, trong khi đây là đối tượng có nguy cơ mất việc làm cao.
- Chưa có quy định về trường hợp người lao động đã giao kết HĐLĐ nhưng làm việc không trọn thời gian thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) quy định đây là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).
- Mới có quy định đối với người lao động tham gia BHTN theo hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc mà chưa có quy định về người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHTN (Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) quy định đây là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc). Những đối tượng này đều là người lao động, hưởng lương, tham gia BHXH, đều có nguy cơ và gặp rủi ro mất việc làm, trong thực tế triển khai thực hiện thì đối tượng này đã được đưa thành đối tượng áp dụng (Nghị định 28/2015/NĐ-CP), người lao động thuộc đối tượng này đã được tham gia và được chia sẻ khi gặp rủi ro mất việc làm. 
- Chưa có quy định về trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng có thuộc đối tượng phải đóng BHTN (theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian này không phải tham gia BHXH bắt buộc), gây khó khăn trong tổ chức thực hiện BHTN.
- Chưa có quy định về hồ sơ tham gia BHTN, thời hạn tham gia và các quy định về điều chỉnh thông tin tham gia BHTN.
- Luật Việc làm quy định “cứng” mức đóng BHTN của người lao động và người sử dụng lao động, do đó, chưa thực sự đảm bảo tính “linh hoạt” của chính sách BHTN với vai trò là một trong các công cụ để quản trị thị trường lao động, nhất là trước các “cú sốc” như thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng, suy thoái kinh tế. 
- Luật Việc làm quy định mức tiền lương tháng đóng BHTN làm căn cứ đóng BHTN tối đa bằng 20 lần tháng lương cơ sở là không còn phù hợp với định hướng trong giai đoạn tới về thực hiện chủ trương bỏ mức lương cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
- Luật Việc làm đã quy định 01 trường hợp bảo lưu thời gian đóng BHTN đối với người lao động sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều trường hợp bảo lưu khác chưa được quy định cụ thể trong Luật mà được quy định tại văn bản dưới luật (ví dụ: bảo lưu đối với tháng đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, bảo lưu đối với người lao động được xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, bảo lưu đối với người lao động bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp…) ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
1.3. Kiến nghị, đề xuất
- Về đối tượng: Định hướng sửa đổi, bổ sung theo hướng tất cả người lao động có giao kết hợp đồng làm việc, HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHTN; bổ sung đối tượng người có giao kết HĐLĐ từ 01 tháng trở lên nhưng làm việc không trọn thời gian, có tổng mức tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất theo quy định của Luật BHXH, bổ sung đối tượng về người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng lương và tham gia BHXH bắt buộc thuộc đối tượng tham gia BHTN. Ngoài ra, bổ sung quy định về việc tham gia BHTN đối với các đối tượng khác có thu nhập ổn định, thường xuyên do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội từng thời kỳ.
- Về tham gia BHTN: Bổ sung các quy định về người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng không đóng BHTN tháng đó.
- Về thời gian đóng BHTN: Bổ sung một số trường hợp được bảo lưu thời gian đóng BHTN.
- Về hồ sơ tham gia BHTN: bổ sung quy định về hồ sơ tham gia, phương thức đóng, thời hạn tham gia và các quy định về điều chỉnh thông tin tham gia BHTN.
- Về mức đóng và trách nhiệm đóng BHTN: bổ sung quy định mức đóng BHTN của người lao động, người sử dụng lao động và mức hỗ trợ của Nhà nước tối đa bằng 1% tiền lương tháng.
- Về tiền lương làm căn cứ đóng BHTN: quy định mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng tại thời điểm đóng BHTN.   
- Về thời gian đóng BHTN: bổ sung quy định về thời gian đóng BHTN không được bảo lưu.
2. Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
2.1. Mặt được
- Các chế độ BHTN được quy định cụ thể trong mục 2, mục 3 và mục 4 Chương VI Luật Việc làm với 10 Điều (từ Điều 47 đến Điều 56) với 04 chế độ, trong đó có 03 chế độ cho người lao động (ngoài ra người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế) và 01 chế độ cho người sử dụng lao động (gắn với trách nhiệm của người sử dụng lao động trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN cho người lao động) thể hiện ý nghĩa của chính sách BHTN thực hiện tại Việt Nam không chỉ hướng tới hỗ trợ một phần thu nhập cho người lao động khi mất việc làm (trợ cấp thất nghiệp) mà còn gắn với chính sách thị trường lao động, nhất là chính sách theo hướng chủ động, giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động (tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề) và duy trì việc làm của người lao động.
- Về trợ cấp thất nghiệp: 
+ Việc quy định điều kiện hưởng, trong đó quy định cụ thể về thời gian đối với các nhóm lao động khác nhau đã thể hiện đầy đủ các nguyên tắc của chính sách BHTN, thể hiện rõ sự chia sẻ rủi ro cũng như xét đến các trường hợp đặc thù không đảm bảo điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
+ Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp nhìn chung hợp lý, góp phần hỗ trợ một phần thu nhập cho người thất nghiệp, đồng thời đảm bảo được tính công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng, đồng thời, khắc phục được việc lợi dụng, trục lợi chính sách BHTN.
+ Các quy định liên quan thông báo tìm kiếm việc làm, quy định về tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định với mục đích giúp người thất nghiệp nhanh chóng tìm được việc làm, sớm quay trở lại thị trường lao động, không chỉ tập trung vào việc nhận trợ cấp thất nghiệp; quy định về bảo lưu thời gian đóng BHTN đã góp phần đảm bảo sự công bằng cho đối tượng tham gia.
- Về tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề: nhìn chung các quy định đều tạo thuận lợi cho người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, tạo thuận lợi trong việc học nghề. Quy định về điều kiện được hỗ trợ học nghề (đã đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên) so với quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp (đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên) tạo cơ hội cho người thất nghiệp được học nghề để nâng cao, chuyển đổi tay nghề ngay cả khi chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp. 
[bookmark: _Hlk166504680]- Giai đoạn từ 2015 đến nay, số đối tượng được thụ hưởng các chế độ BHTN không ngừng tăng qua các năm, chính sách BHTN đã phát huy vai trò quan trọng, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa qua, cụ thể:
+ Tính đến hết tháng 3/2024, có 14.634.001 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó có 1,68 triệu lượt người được giới thiệu việc làm (chiếm 11,5%). 
+ Tổng số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cả nước tính đến hết tháng 3/2024 là 7.605.726 người, bằng 14 lần so với năm 2015 (527.576 người).
+ Tính đến hết tháng 3/2024, có 7.439.091 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. 100% người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được cơ quan BHXH cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thể khám chữa bệnh và sớm trở lại thị trường lao động. 
+ Tính đến hết tháng 3/2024, cả nước có 261.676 người được hỗ trợ học nghề. Số người được hỗ trợ học nghề có xu hướng giảm tại các năm gần đây, nguyên nhân chủ yếu là do đại dịch COVID-19 từ năm 2020 đến nay nên nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải tạm ngưng hoạt động, nhất là giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội. 
Từ những số liệu trên, có thể thấy chính sách BHTN giúp người lao động duy trì được cuộc sống khi bị mất việc làm; giúp người sử dụng lao động không bị áp lực về tài chính vì không phải chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN, Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN, đã kịp thời hỗ trợ 346.664 đơn vị với 11.983.290 lao động giảm đóng BHTN khoảng 9.211 tỷ đồng; hỗ trợ 12.968.992 lao động với số tiền hơn 30.802 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với 365.215 người với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng.
2.2. Mặt hạn chế
- Chính sách BHTN chưa thực sự gắn với thị trường lao động, còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa chú ý thoả đáng đến các giải pháp phòng ngừa thất nghiệp. Chính sách BHTN hiện nay gồm 01 chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động (chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN để duy trì việc làm cho người lao động) và 4 chế độ hỗ trợ người lao động (trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và bảo hiểm y tế), do đó, cần bổ sung thêm biện pháp để hỗ trợ người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN trong vấn đề tuyển và sử dụng lao động, đặc biệt là đối với nhóm lao động đặc thù.
[bookmark: dc_1]- Về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN: nhìn chung điều kiện để duy trì việc làm cho người lao động quy định tại Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn khá chặt chẽ, hiếm khi xảy ra, do đó, người sử dụng lao động khó khăn trong việc tiếp cận được với chế độ này (theo báo cáo của các địa phương, tính tới hết tháng 3/2024, chưa có doanh nghiệp nào được hỗ trợ theo chế độ này). Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ đã mở rộng một trong các điều kiện hưởng chế độ này theo hướng đơn vị thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động, đến nay có 66 đơn vị được hỗ trợ 38,87 tỷ đồng từ nguồn Quỹ BHTN để đào tạo duy trì việc làm cho 8.230 người lao động, tuy nhiên số doanh nghiệp được hỗ trợ còn thấp. Do đó, cần sửa đổi Luật Việc làm để tăng cường hơn nữa hỗ trợ người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN.
- Về chế độ trợ cấp thất nghiệp: 
+ Luật Việc làm không loại trừ các trường hợp bị sa thải, xử lý kỷ luật vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp là chưa đúng với bản chất của bảo hiểm thất nghiệp 
+ Luật Việc làm quy định mức hưởng đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở không còn phù hợp với định hướng trong giai đoạn tới về thực hiện chủ trương bỏ mức lương cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.
+ Luật Việc làm quy định việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng hình thức trực tiếp, gây khó khăn cho người lao động trong các trường hợp bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh,…).
+ Luật Việc làm chưa có quy định về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, xử lý tiền trợ cấp thất nghiệp, số tháng đóng BHTN và thời gian hưởng bảo hiểm y tế đối với người bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; chưa có quy định về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nên khó khăn trong việc tổ chức thực hiện BHTN.
- Về chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm: Chưa có quy định về hồ sơ đề nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và kinh phí cho hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm nên khó khăn đối với TTDVVL trong tổ chức thực hiện (thu thập thông tin thị trường lao động, thông tin người tìm việc - việc tìm người…).
- Về chế độ hỗ trợ học nghề:
+ Chế độ hỗ trợ học nghề mới chỉ tập trung giải quyết được nhu cầu học nghề cho người thất nghiệp mà chưa có giải pháp hỗ trợ cho người lao động được đào tạo, phát triển KNN hoặc nâng cao trình độ KNN cho người lao động;
+ Mức hỗ trợ học nghề còn tương đối thấp, chỉ hỗ trợ học phí học nghề, chưa có các hỗ trợ khác trong thời gian học nghề dẫn đến khó khăn trong việc tham gia học nghề nhất là với những người không hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu tham gia khoá đào tạo nghề;
+ Chưa có quy định về hồ sơ đề nghị và trình tự thủ tục hỗ trợ học nghề nên khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện chế độ này.
- Mặt khác, chưa có quy định giao Chính phủ chủ động xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ kết dư Quỹ BHTN trong các tình huống đột xuất như: khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh … để kịp thời giảm bớt khó khăn cho các đối tượng này như chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15.
2.3. Kiến nghị, đề xuất
- Bổ sung chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động khi sử dụng người lao động là người khuyết tật thông qua việc hỗ trợ tiền đóng BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động phải đóng cho người lao động là người khuyết tật trong thời gian người lao động làm việc tại đơn vị, thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng.
- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN để duy trì việc làm cho người lao động: 
+ Sửa đổi tên chế độ “hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động” thành “hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động”;
+ Sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện theo hướng tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động tiếp cận và thụ hưởng chính sách; quy định rõ người sử dụng lao động được hỗ trợ khi gặp khó khăn trong trường hợp vì lý do kinh tế theo quy định của pháp luật lao động; thiên tai, hoả hoạn, địch hoạ hoặc dịch bệnh nguy hiểm; thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh; thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định của Bộ luật lao động;
+ Sửa đổi quy định về điều kiện hỗ trợ để người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận với chế độ này;
+ Bổ sung quy định về hồ sơ hỗ trợ và trình tự, thủ tục hỗ trợ để thuận lợi trong tổ chức thực hiện.
- Trợ cấp thất nghiệp:
+ Sửa đổi, bổ sung điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng quy định bổ sung trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp như: người lao động bị sa thải theo pháp luật về lao động hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức; người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng lương hưu khi chấm dứt HĐLĐ/HĐLV;
+ Sửa đổi quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đảm bảo phù hợp với chủ trương bỏ mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 27-NQ/TW;
       + Sửa đổi, bổ sung quy định người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp và không được bảo lưu thời gian đóng BHTN đối với thời gian bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp;
	  + Bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị và phương thức nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (trực tiếp và gián tiếp theo quy định của Chính phủ).
- Tư vấn, giới thiệu việc làm: 
+ Bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị, nộp hồ sơ tư vấn, giới thiệu việc;
+ Bổ sung quy định về kinh phí thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm được lấy từ Quỹ BHTN theo giá tư vấn, giới thiệu việc làm do Bộ LĐTBXH quy định;
- Hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN:
+ Sửa đổi tên chế độ “hỗ trợ học nghề” thành “hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN”;
+ Sửa đổi điều kiện hỗ trợ theo hướng quy định bổ sung một số trường hợp không được hỗ trợ học nghề như: người lao động bị sa thải theo pháp luật về lao động hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức; người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng lương hưu khi chấm dứt HĐLĐ/HĐLV;
   	+ Bổ sung quy định phạm vi hỗ trợ bao gồm các khoá đào tạo nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ KNN;
+ Bổ sung quy định hỗ trợ tiền ăn đối với người lao động trong thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề mà không hưởng trợ cấp thất nghiệp;
+ Bổ sung phương thức hỗ trợ học phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề chi trả thông qua cơ sở đào tạo; hỗ trợ tiền ăn trực tiếp cho người lao động;
+ Bổ sung quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
- Bổ sung quy định giao Chính phủ xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động căn cứ kết dư Quỹ BHTN trong các “cú sốc” như: khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh. 
3. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
3.1. Mặt được
- Quỹ BHTN được quy định tại mục 5 Chương VI Luật Việc làm, gồm 03 Điều (từ Điều 57 đến Điều 59) quy định về mức đóng, nguồn hình thành và sử dụng Quỹ BHTN; tiền lương làm căn cứ đóng BHTN; quản lý Quỹ BHTN. Nhìn chung, các quy định về Quỹ BHTN thể hiện rõ nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật Việc làm (Quỹ BHTN được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn và được Nhà nước bảo hộ), trong đó BHXH Việt Nam là cơ quan thực hiện việc thu, chi, quản lý và sử dụng Quỹ BHTN theo quy định.
- Quy định về mức đóng vào Quỹ BHTN là phù hợp, đảm bảo kết dư Quỹ BHTN, là cơ sở để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 vừa qua; các nội dung chi từ Quỹ BHTN tạo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai thực hiện và chi trả các chế độ BHTN, nhất là trợ cấp thất nghiệp; các quy định về chi phí quản lý và hoạt động đầu tư Quỹ BHTN đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với các quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
- Kể từ khi thực hiện chính sách BHTN từ năm 2009 đến nay, công tác thu, chi Quỹ BHTN được triển khai thực hiện theo đúng quy định, kết dư Quỹ đảm bảo cân đối tài chính, đảm bảo việc chi trả các chế độ BHTN cho người lao động, cụ thể: 
+ Thu BHTN: Từ năm 2009 đến nay, số thu BHTN tăng dần qua các năm. Giai đoạn 2015 - 2023, số tiền thu BHTN tăng bình quân 9%/năm[footnoteRef:25]. [25:  Năm 2009 là 3.510 tỷ đồng; năm 2010 là 5.148 tỷ đồng; năm 2011 là 6.656 tỷ đồng; năm 2012 là 8.676 tỷ đồng; năm 2013 là 10.435 tỷ đồng; năm 2014 là 11.996 tỷ đồng; năm 2015 là 9.940 tỷ đồng; năm 2016 là 11.728 tỷ đồng, năm 2017 là 13.517 tỷ đồng, năm 2018 là 15.562 tỷ đồng, năm 2019 là 17.405 tỷ đồng; năm 2020 là 18.056 tỷ đồng; năm 2021 là 17.000 tỷ đồng, năm 2022 là 14.505 tỷ đồng (giảm do thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15), năm 2023 là 23.003 tỷ đồng] 

+ Chi BHTN: Số người được hưởng các chế độ BHTN tăng dẫn đến tổng tiền chi cho các chế độ BHTN tăng. Riêng năm 2021, do thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 nên số chi BHTN tăng vọt[footnoteRef:26]. [26:  Năm 2010 là 457 tỷ đồng; năm 2011 là 1.121 tỷ đồng; năm 2012 là 2.643 tỷ đồng; năm 2013 là 3.911 tỷ đồng; năm 2014 là 4.819 tỷ đồng; năm 2015 là 4.882 tỷ đồng; năm 2016 là 5.171 tỷ đồng, năm 2017 là 7.831 tỷ đồng, năm 2018 là 7.566 tỷ đồng, năm 2019 là 12.176 tỷ đồng; năm 2020 là 16.157 tỷ đồng; năm 2021 là 47.807 tỷ đồng, năm 2022 là 18.088 tỷ đồng, năm 2023 là 22.637 tỷ đồng.] 

+ Kết dư Quỹ BHTN: 
Từ năm 2010 đến hết năm 2020, số thu luôn vượt số chi, hết năm 2020, kết dư Quỹ BHTN gần 90 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, số chi BHTN cao hơn số thu BHTN rất nhiều, các năm 2022 và 2023, số thu - chi BHTN đã tiệm cận nhau. Tính đến hết năm 2023, số tiền kết dư Quỹ khoảng 59.357 tỷ đồng.
3.2. Mặt hạn chế
- Hiện nay, vẫn còn tình trạng người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng BHXH, trong đó có BHTN dẫn đến việc hưởng chính sách BHTN sai quy định (chiếm 3,2% tổng số trường hợp phải thu hồi), đồng thời một số người lao động chưa tuân thủ các quy định pháp luật về BHTN (có việc làm trong thời gian chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không thông báo theo quy định) dẫn đến phải thu hồi (chiếm 90% tổng số trường hợp phải thu hồi). 
- Về chi phí tổ chức và hoạt động BHTN: Luật Việc làm chưa có các quy định về chi phí quản lý BHTN được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ về BHTN tại trung ương và địa phương trong khi nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước hầu như không được bố trí, như: cải cách thủ tục bảo hiểm thất nghiệp; phát triển, quản lý người tham gia, người thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số,… Mặt khác, Nghị quyết số 28-NQ/TW cũng đã nhấn mạnh “chi phí tổ chức thực hiện chính sách BHTN lấy từ nguồn Quỹ BHTN, không lấy từ ngân sách nhà nước”.
3.3. Kiến nghị, đề xuất
- Bổ sung các quy định về sử dụng Quỹ BHTN đối với các chế độ, nội dung mới bổ sung.
- Bổ sung các quy định cụ thể về chi phí tổ chức và hoạt động BHTN theo hướng sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ về BHTN.
4. Một số vấn đề khác
4.1. Về tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Việc làm, đến nay, 63 TTDVVL thuộc ngành LĐTBXH đã thành lập 63 Phòng BHTN trực thuộc trung tâm với 219 điểm tiếp nhận và ủy thác tại các quận/huyện/thị xã/thành phố, tạo thuận lợi cho người lao động đến nộp hồ sơ hưởng các chế độ BHTN.
Về nhân sự thực hiện BHTN: từ năm 2011 đến nay, cả nước có 1.260  định suất lao động thực hiện BHTN (bình quân 20 người/trung tâm), được phân bổ cho các trung tâm căn cứ quy mô dân số, lao động, doanh nghiệp, địa giới hành chính .... Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các trung tâm đã ký thêm các HĐLĐ, nâng tổng số nhân sự làm công tác BHTN là 1.486 người (bằng 117,9% định suất lao động được giao). 
Tuy nhiên, với khối lượng công việc ngày càng nhiều (bình quân số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 42%/năm) nhưng đội ngũ nhân sự làm công tác BHTN hầu như không thay đổi so với ban đầu. Mặt khác, việc thực hiện các chế độ liên quan đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, nâng ngạch đối với 1.260 định suất BHTN gặp rất nhiều khó khăn (hầu hết không được tính trong biên chế viên chức). Bên cạnh đó, nguồn kinh phí hoạt động của các TTDVVL còn nhiều hạn chế, chưa được chi trả các chi phí liên quan tư vấn, giới thiệu việc làm, kinh phí thu thập thông tin thị trường lao động, thông tin việc tìm người ... để kết nối, giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp.
4.2. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp
Hiện nay, các quy định về khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về BHTN được thực hiện trên cơ sở quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn đã xác định rõ chủ thể của quyền khiếu nại, tố cáo và nội dung của quyền khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHTN, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng các chế độ BHTN.
Tuy nhiên, theo lộ trình sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các nội dung về BHTN sẽ đưa sang Luật Việc làm, do đó, cần nghiên cứu, bổ sung quy định về khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về BHTN trên cơ sở định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội và đảm bảo thống nhất với các quy định của pháp luật, làm cơ sở cho việc thực hiện các quy định liên quan khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về BHTN.
VII. VẤN ĐỀ KHÁC	
Theo kinh nghiệm quốc tế về quản lý và đăng ký lao động (tại Singgapore, Malaysia và Philippines):
- Singapore: Để đăng ký lao động, sử dụng Giấy khai sinh hoặc Singpass (NRIC), theo đó trẻ em từ 13 tuổi đã có thể gia nhập thị trường lao động nhưng giới hạn. NRIC dùng cho ký kết hợp đồng lao động và các loại dịch vụ, nhu cầu khác và cho phép sử dụng để kiểm tra thông tin cá nhân mà không cần bản photo/bản gốc văn bản giấy nào. Bên cạnh đó còn sử dụng Quỹ dự phòng trung ương CPF, doanh nghiệp đóng 1 phần thu nhập của người lao động (áp dụng với người lao động có hợp đồng lao động) vào CPF hàng tháng (chính sách này tương tự như chính sách BHXH của Việt Nam). Người lao động chủ động truy xuất thông tin, thực hiện các thủ tục đóng/rút tiền không cần thực hiện trực tiếp. 
- Malaysia: Sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) có gắn chip để thu thập thông tin cá nhân từ phía doanh nghiệp, trên 12 tuổi đã có CMND có ảnh, dưới 1 tuổi dùng giấy khai sinh hoặc CMND (không có ảnh). Để thu thập thông tin về việc làm: Mọi việc làm đều phải đăng tuyển trên website (job in Malaysia hoặc My future job) của Chính phủ quản lý và hoàn toàn miễn phí đăng tin.
- Philippines: Thực hiện thu thập dữ liệu người lao động từ phía doanh nghiệp, theo đó người lao động điền thông tin vào phiếu điều tra tổng hợp về lao động và việc làm - Integrated Survey on Labor and Employment (ISLE), trước đây là khảo sát tích hợp - BLES Integrated Survey (BITS) khi ứng tuyển, dành cho doanh nghiệp có tối thiểu 20 lao động. Doanh nghiệp lấy thông tin từ CV/Hồ sơ hoặc từ các trang tuyển dụng và khảo sát (survey) 201 file gồm toàn bộ thông tin, văn bản liên quan đến người lao động trong 3 quá trình: tuyển dụng, làm việc, thôi việc. Lưu trữ & quản lý dữ liệu trên HRIS (tự động) – 201 file được doanh nghiệp lưu trữ và coi là tài sản của doanh nghiệp, người lao động có thể yêu cầu truy xuất dữ liệu. 
Do đó, đăng ký lao động nhằm quản lý nguồn lao động; xây dựng và hoạch định các chính sách về việc làm; tạo thuận lợi cho người lao động trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách về việc làm; đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về việc làm. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thuế, bảo hiểm xã hội … sẽ tạo đột phá cho cả hệ thống chính trị, trước hết là hệ thống hành chính, tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn.
Dự kiến Luật Việc làm (sửa đổi) quy định về đăng ký lao động đối với người lao động có việc làm (người lao động có hoạt động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm) và người thất nghiệp (người lao động không có làm việc, đang tìm kiếm việc làm và sẵn sàng làm việc), trong đó, người có việc làm gồm người có việc làm thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và người có việc làm không tham gia BHXH bắt buộc. 
Cơ chế đăng ký, điều chỉnh thông tin về việc làm trong cơ sở dữ liệu về người lao động được thực hiện theo hướng: (i) Đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký lao động cho người lao động cùng lúc khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH bắt buộc; (ii) Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và người thất nghiệp: người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký, điều chỉnh thông tin qua UBND cấp xã nơi ở hiện tại.
Đồng thời, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, kết nối của các cơ sở dữ liệu và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, dự kiến Luật Việc làm quy định việc cập nhật, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về người lao động từ các nguồn: (i) Kết quả của quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nghiệp vụ; (ii) Điều chỉnh thông tin về việc làm trong cơ sở dữ liệu về người lao động; (iii) Các cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có thay đổi.
Dự kiến Luật Việc làm (sửa đổi) quy định một số nội dung:
- Nguyên tắc đăng ký và quản lý lao động: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, nhà nước và xã hội; Đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch trong đăng ký và quản lý lao động; Thông tin về người lao động phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về người lao động và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác;
- Đối tượng đăng ký lao động: người có việc làm và người thất nghiệp;  
- Thông tin đăng ký lao động gồm: Nhóm thông tin cơ bản;  Nhóm thông tin về trình độ chuyên môn; Nhóm thông tin về việc làm; Nhóm thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Nhóm thông tin đối tượng yếu thế, đặc thù;
- Hồ sơ, trình tự đăng ký lao động;
- Xóa đăng ký lao động;
- Quyền và nghĩa vụ của người lao động; 
- Cập nhật, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về người lao động; 
- Hồ sơ, trình tự điều chỉnh thông tin về việc làm trong cơ sở dữ liệu về người lao động;
- Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về người lao động;
- Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin về người lao động. 
Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Luật Việc làm 2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép sửa đổi Luật Việc làm./.  
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	Nghị định của Chính phủ 
	
	

	1
	Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	12/3/2015
	

	2
	Nghị định số 31/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	24/3/2015
	

	3
	Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	09/7/2015
	

	4
	Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	28/4/2016
	

	5
	Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trong đó có Điều 3 và Điều 4 sửa đổi một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP)
	08/10/2018
	

	6
	Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	23/9/2019
	

	7
	Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	29/5/2020
	

	8
	Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	19/03/2021
	

	II
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	1
	Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
	31/3/2021
	

	2
	Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 22/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ nguồn vốn bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm từ tiền lãi cho vay
	22/3/2018
	

	3
	Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 22/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ nguồn vốn bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm từ tiền lãi cho vay
	22/3/2019
	

	4
	Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 15/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
	15/02/2021
	

	III
	Thông tư, Thông tư liên tịch
	
	

	1
	Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 24/7/2015 về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
	24/7/2015
	

	2
	Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	31/7/2015
	

	3
	Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	11/11/2015
	

	4
	Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và cụng bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
	24/12/2015
	

	5
	Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	19/10/2015
	

	6
	Thông tư số 54/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm
	21/3/2016
	

	7
	Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25/03/2016 hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
	25/03/2016
	

	8
	Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	28/06/2016
	

	9
	Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/9/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	09/9/2016 
	

	10
	Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	28/12/2016
	

	11
	Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	21/8/2017
	

	12
	Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm 
	20/4/2017
	

	13
	Thông tư số 06/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề Kỹ thuật khai thác m hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1,2,3
	01/8/2018
	

	14
	Thông tư số 39/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3
	30/12/2019
	

	15
	Thông tư số 40/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3
	30/12/2019
	

	16
	Thông tư số 41/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và Thông tư số 19/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	30/12/2019
	

	17
	Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	10/02/2020
	

	18
	Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
	25/01/2022
	



thu	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3510	5148	6656	8676	10435	11996	9940	11728	13517	15562	17405	18056	17000	14505	23003	chi chế độ	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	457	1121	2643	3911	4819	4882	5171	7831	7566	12176	16157	47807	18088	22637	




